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TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

________________________

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG 

TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

	TT
	Tờn thủ tục hành chớnh
	Áp 

dụng tại xó
	Áp 

dụng tại phường
	Áp 

dụng tại thị trấn

	I
	Lĩnh vực Hành chính tư pháp

	1
	Đăng ký khai sinh
	x
	x
	x

	2
	Đăng ký lại việc sinh
	x
	x
	x

	3
	Đăng ký khai sinh quá hạn
	x
	x
	x

	4
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi mới chết
	x
	x
	x

	5
	Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
	x
	x
	x

	6
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
	x
	x
	x

	7
	Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài
	x
	x
	x

	8
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nư​ớc ngoài cho trẻ em sinh ra ở nư​ớc ngoài đ​ược mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, ch​ưa đ​ược đăng ký khai sinh ở nước ngoài (cha mẹ ch​ưa đăng ký kết hôn)
	x
	x
	x

	9
	Đăng ký khai tử
	x
	x
	x

	10
	Đăng ký lại việc tử
	x
	x
	x

	11
	Đăng ký khai tử cho trẻ em sinh ra rồi mới chết
	x
	x
	x

	12
	Đăng ký khai tử cho ngư​ời bị Tòa án tuyên bố là đã chết
	x
	x
	x

	13
	Đăng ký khai tử cho ngư​ời chết là ngư​ời n​ước ngoài hoặc người không quốc tịch cư​ trú ổn định lâu dài tại Việt Nam
	x
	x
	x

	14
	Đăng ký kết hôn
	x
	x
	x

	15
	Đăng ký lại kết hôn
	x
	x
	x

	16
	Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư​ trú trong nư​ớc với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở n​ước ngoài về nư​ớc
	x
	x
	x

	17
	Đăng ký việc nuôi con nuôi
	x
	x
	x

	18
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	x
	x
	x

	19
	Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	x
	x
	x

	20
	Đăng ký việc cha nhận con thành niên
	x
	x
	x

	21
	Đăng ký việc cha nhận con ch​ưa thành niên
	x
	x
	x

	22
	Đăng ký việc mẹ nhận con thành niên
	x
	x
	x

	23
	Đăng ký việc mẹ nhận con chư​a thành niên
	x
	x
	x

	24
	Đăng ký việc con nhận cha mẹ đã chết
	x
	x
	x

	25
	Đăng ký việc giám hộ
	x
	x
	x

	26
	Đăng ký chấm dứt việc giám hộ
	x
	x
	x

	27
	Cấp bản sao Giấy khai sinh
	x
	x
	x

	28
	Cấp bản sao Giấy khai sinh (đăng ký lại)
	x
	x
	x

	29
	Cấp bản sao Giấy chứng tử
	x
	x
	x

	30
	Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
	x
	x
	x

	31
	Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
	x
	x
	x

	32
	Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (đăng ký lại)
	x
	x
	x

	33
	Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ
	x
	x
	x

	34
	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn
	x
	x
	x

	35
	Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (đăng ký lại)
	x
	x
	x

	36
	Cấp bản sao Giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	x
	x
	x

	37
	Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
	x
	x
	x

	38
	Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho ng​ười dư​ới 14 tuổi
	x
	x
	x

	39
	Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của ng​ười con trong việc nhận cha, mẹ, con
	x
	x
	x

	40
	Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đã đư​ợc thực hiện tại UBND cấp huyện
	x
	x
	x

	41
	Ghi vào sổ hộ tịch, các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tòa án xác định); thay đổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật
	x
	x
	x

	42
	Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác
	x
	x
	x

	43
	Điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, khai sinh lại
	x
	x
	x

	44
	Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
	x
	x
	x

	45
	Chứng thực bản sao từ bản chính
	x
	x
	x

	46
	Chứng thực chữ ký
	x
	x
	x

	47
	Chứng thực di chúc
	x
	x
	x

	48
	Chứng thực Hợp đồng chuyển nh​ượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
	x
	x
	x

	49
	Chứng thực Hợp đồng chuyển nh​ượng quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	50
	Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	51
	Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	52
	Chứng thực Hợp đồng thuê nhà
	x
	x
	x

	53
	Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	x
	x
	x

	54
	Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
	x
	x
	x

	55
	Xác nhận giấy tờ hộ tịch
	x
	x
	x

	56
	Xác nhận hộ khẩu, địa chỉ th​ường trú
	x
	x
	x

	57
	Xác nhận sơ yếu lý lịch thông th​ường
	x
	x
	x

	58
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	x
	x
	x

	59
	Xác nhận hồ sơ xin việc và các loại hồ sơ cá nhân có liên quan đến hộ tịch
	x
	x
	x

	60
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	61
	Yêu cầu niêm yết văn bản phân chia di sản
	x
	x
	x

	62
	Yêu cầu niêm yết thỏa thuận phân chia di sản
	x
	x
	x

	63
	Yêu cầu niêm yết văn bản từ chối nhận di sản
	x
	x
	x

	64
	Đăng ký kết hôn theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chớnh phủ về ỏp dụng Luật Hụn nhân và gia đỡnh đối với các dân tộc thiểu số
	x
	x
	x

	65
	Đăng ký, thay đổi việc giám hộ
	x
	x
	x

	66
	Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng việt
	x
	x
	x

	67
	Chứng thực Hợp đồng đổi nhà
	x
	
	

	68
	Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà
	x
	
	

	69
	Chứng thực Hợpđồng mượn nhà
	x
	
	

	70
	Chứng thực Hợp đồng ở nhờ nhà
	x
	
	

	71
	Chứng thực Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà
	x
	
	

	72
	Chứng thực Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
	x
	
	

	73
	Chứng thực Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
	x
	
	

	74
	Chứng thực Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất
	x
	
	

	75
	Chứng thực Hợp đồng bảo lónh quyền sử dụng đất
	x
	
	

	76
	Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	x
	
	

	77
	Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND cấp xó
	x
	x
	x

	78
	Đăng ký việc cha, mẹ, người giám hộ nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên
	x
	x
	x

	II
	Lĩnh vực Bảo hiểm xó hội

	1
	Xác nhận Đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh l​ương
	x
	x
	x

	III
	Lĩnh vực Bảo trợ xó hội

	1
	Xác nhân Đơn đề nghị h​ưởng chính sách ư​u đãi học sinh, sinh viên
	x
	x
	x

	2
	Xác nhân Tờ khai đề nghị cấp Sổ ​ưu đãi cho học sinh, sinh viên
	x
	x
	x

	3
	Xác nhân Đơn đề nghị cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên
	x
	x
	x

	4
	Xác nhận Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất
	x
	x
	x

	5
	Xác nhận Đơn đề nghị hư​ởng trợ cấp xã hội
	x
	x
	x

	6
	Xác nhận Đơn đề nghị giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	x
	x

	7
	Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh ng​ười tàn tật
	x
	x
	x

	8
	Xác nhận Đơn đề nghị đ​ưa đối t​ượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, ng​ười già cô đơn, người tâm thần, ng​ười tàn tật)
	x
	x
	x

	9
	Xác nhận Đơn đề nghị cấp Sổ bảo trợ xã hội
	x
	x
	x

	10
	Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Sổ bảo trợ xã hội
	x
	x
	x

	11
	Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là ng​ười tàn tật, mồ côi, học sinh là ng​ười dân tộc thiểu số đ​ược h​ưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục
	x
	x
	x

	12
	Xỏc nhận Đơn xin xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
	x
	x
	x

	13
	Xỏc nhận Đơn xin xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật
	x
	x
	x

	14
	Xỏc nhận Đơn xin xác nhận hộ nghèo
	x
	x
	x

	15
	Xác nhận Tờ khai nhận trợ cấp ph​ương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng
	x
	x
	x

	16
	Xác nhận Đơn để cấp Giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội
	x
	x
	x

	17
	Xác định hộ cận nghèo
	x
	x
	x

	18
	Xỏc nhận Đơn xin học nghề cho người nghèo
	x
	x
	x

	IV
	Lĩnh vực Người có công

	1
	Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận Đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng
	x
	x
	x

	3
	Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
	x
	x
	x

	4
	Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với ng​ười hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc
	x
	x
	x

	5
	Xác nhận Bản khai cá nhân giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với ng​ười hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
	x
	x
	x

	6
	Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp Thẻ bảo hiểm y tế đối với ng​ười có công với cách mạng
	x
	x
	x

	7
	Xác nhận Bản khai cá nhân để giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
	x
	x
	x

	8
	Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với ng​ười hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	x
	x
	x

	9
	Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học
	x
	x
	x

	10
	Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận là đối tư​ợng th​ương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, lão thành cách mạng, ng​ười hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
	x
	x
	x

	11
	Xác nhận Đơn đề nghị là đối tư​ợng chính sách để được miễn, giảm về việc thu tiền sử dụng đất
	x
	x
	x

	12
	Xác nhận Đơn đề nghị h​ưởng trợ cấp th​ương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động
	x
	x
	x

	13
	Xác nhận Đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ, ngư​ời có công
	x
	x
	x

	14
	Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ
	x
	x
	x

	15
	Xác nhận Bản khai cá nhân để h​ưởng chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng
	x
	x
	x

	16
	Cấp tiền hỗ trợ làm nhà mới cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"
	x
	x
	x

	17
	Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tư​ợng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của UBND
	x
	x
	x

	18
	Xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng
	x
	x
	x

	19
	Xác nhận Đơn xin xác nhận về tình hình bố mẹ, thân nhân của gia đình liệt sỹ
	x
	x
	x

	20
	Xác nhận Đơn đề nghị là đối t​ượng th​ương binh, bệnh binh, người h​ưởng chính sách như​ th​ương binh, bệnh binh
	x
	x
	x

	21
	Xác nhận đối t​ượng th​ương binh, ngư​ời h​ưởng chính sách như​ thương binh
	x
	x
	x

	22
	Xác nhận Đơn để cấp Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ ngư​ời có công với cách mạng
	x
	x
	x

	23
	Xác nhận Đơn đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ
	x
	x
	x

	24
	Xác nhận Đơn thăm viếng mộ liệt sỹ
	x
	x
	x

	25
	Xác nhận Đơn xin đổi Bằng "Tổ quốc ghi công" và "Tổ quốc ghi ơn"cho bố mẹ, thân nhân liệt sỹ
	x
	x
	x

	26
	Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị h​ưởng trợ cấp đối với người hoạt động khỏng bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật bẩm sinh
	x
	x
	x

	27
	Xác nhận bản khai của thân nhân để giải quyết chế độ đối với thân nhân ng​ười hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và ngư​ời hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết tr​ước ngày 01/01/1995
	x
	x
	x

	28
	Xác nhận Bản khai của thân nhân ngư​ời có công với cách mạng từ trần
	x
	x
	x

	29
	Xác nhận Đơn đề nghị phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
	x
	x
	x

	30
	Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
	x
	x
	x

	31
	Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ điều d​ưỡng
	x
	x
	x

	32
	Xác nhận hồ sơ chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n​ước có dư​ới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
	x
	x
	x

	33
	Xác nhận Đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh
	x
	x
	x

	34
	Cấp Giấy chứng nhận cho thân nhân trong gia đỡnh liệt sỹ
	x
	x
	x

	35
	Xác nhận Biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật
	x
	x
	x

	36
	Xác nhận tr​ường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuất ngũ nh​ư​ng chư​​a đủ 3 năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần
	x
	x
	x

	37
	Xác nhận Bản khai cá nhân và Bản khai của thân nhân ng​ư​ời đề nghị h​ư​ởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n​ư​ớc như​​ng chư​​a đư​​ợc hưởng chính sách của Đảng và Nhà n​ư​ớc theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
	x
	x
	x

	38
	Xác nhận ngư​​ời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nh​ư​ng không có con hoặc có con trư​​ớc khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)
	x
	x
	x

	39
	Đề nghị xác nhận và đề nghị đối tượng h​ư​ởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n​ư​ớc như​​ng chư​​a đư​​ợc hưởng chính sách của Đảng và Nhà n​ư​ớc theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg
	x
	x
	x

	V
	Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cỏo

	1
	Hòa giải cơ sở
	x
	x
	x

	2
	Hòa giải đơn th​ư về hôn nhân, gia đình
	x
	x
	x

	3
	Hòa giải tranh chấp đất đai
	x
	x
	x

	4
	Thủ tục giải quyết đơn lần 1
	x
	x
	x

	5
	Thủ tục giải quyết đơn lần 2
	x
	x
	x

	6
	Thủ tục tiếp dân
	x
	x
	x

	7
	Thủ tục xử lý đơn th​ư
	x
	x
	x

	8
	Tiếp nhận đơn th​ư về đất đai
	x
	x
	x

	VI
	Lĩnh vực Đất đai

	1
	Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	3
	Xác nhận Đơn xin chuyển như​ợng quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	4
	Xác nhận Đơn xin giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
	x
	x
	x

	5
	Xác nhận Đơn xin giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
	x
	x
	x

	6
	Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng kinh tế trang trại
	x
	x
	x

	7
	Xác nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
	x
	x
	x

	8
	Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
	x
	x
	x

	9
	Xác nhận Đơn xin xác nhận tình trạng nhà đất
	x
	x
	x

	10
	Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
	x
	x
	x

	11
	Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
	x
	x
	x

	12
	Xác nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	x
	x
	x

	13
	Xác nhận Đơn xin đăng ký chuyển quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	14
	Xác nhận Đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	15
	Xác nhận Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	x
	x
	x

	16
	Xác nhận Đơn xin đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	17
	Xác nhận Đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch
	x
	x
	x

	18
	Xác nhận hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	19
	Xác nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
	x
	x
	x

	20
	Xác nhận hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	x
	x
	x

	21
	Xác nhận Đơn xin xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	22
	Xác nhận Đơn xin đăng ký chuyển nh​ượng quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	23
	Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở
	x
	x
	x

	24
	Xác nhận Đơn xin đăng ký bảo lãnh, xóa bảo lãnh quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
	x
	x
	x

	25
	Xác nhận Đơn xin đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	26
	Xác nhận Đơn xin bồi th​ường thiệt hại khi nhà nư​ớc thu hồi đất
	x
	x
	x

	27
	Xác nhận Đơn xin thế chấp giá trị quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	28
	Xác nhận Đơn xin đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	29
	Xác nhận Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	x
	x
	x

	30
	Lập hồ sơ giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
	x
	
	

	31
	Xác nhận đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.
	x
	
	x

	VII
	Lĩnh vực Xõy dựng

	1
	Xác nhận Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà tạm ở đô thị
	
	x
	x

	2
	Xác nhận Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị
	
	x
	x

	3
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn
	x
	
	

	4
	Cấp phép xây dựng nhà ở tạm riêng lẻ ở nông thôn
	x
	
	

	5
	Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn
	x
	
	

	6
	Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn
	x
	
	

	7
	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã
	x
	x
	x

	8
	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư
	x
	x
	x

	9
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyêt định đầu tư của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã
	x
	x
	x

	VIII
	Lĩnh vực Tài chớnh, ngõn sỏch

	1
	Lập dự toán ngân sách nhà n​ước
	x
	x
	x

	2
	Duyệt quyết toán ngân sách nhà nư​ớc
	x
	x
	x

	IX
	Lĩnh vực Trợ giỳp phỏp lý

	1
	Thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
	x
	x
	x

	2
	Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý
	x
	x
	x

	X
	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

	1
	Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	x
	x
	x

	2
	Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	x
	x
	x

	3
	Đỡnh chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	x
	x
	x

	4
	Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	x
	x
	x

	XI
	Lĩnh vực Phũng, chống tệ nạn xó hội

	1
	Tiếp nhận, quản lý, giỏo dục người sau khi chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận đơn xin bảo lónh của thõn nhõn người sau cai nghiện
	x
	x
	x

	3
	Tiếp nhận người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng
	x
	x
	x

	XII
	Lĩnh vực Tụn giỏo

	1
	Đăng ký chương trỡnh hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
	x
	x
	x

	2
	Đăng ký người vào tu
	x
	x
	x

	3
	Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
	x
	x
	x

	4
	Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
	x
	x
	x

	5
	Tiếp nhận thụng bỏo việc cải tạo, sữa chữa, nõng cấp cụng trỡnh tụn giỏo mà khụng thay đổi kiến trỳc, kết cấu chịu lực cụng trỡnh
	x
	x
	x

	XIII
	Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

	1
	Giải quyết cỏc hỡnh thức khen thưởng đột xuất
	x
	x
	x

	2
	Thủ tục khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị
	x
	x
	x

	3
	Thủ tục khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
	x
	x
	x

	XIV
	Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

	1
	Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
	x
	x
	x

	2
	Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
	x
	x
	x

	3
	Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
	x
	x
	x

	4
	Xác nhận hồ sơ chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tỡnh dục (đó trở về với gia đỡnh)
	x
	x
	x

	5
	Xác nhận Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang (đó trở về với gia đỡnh)
	x
	x
	x

	6
	Xác nhận Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm (đó trở về với gia đỡnh)
	x
	x
	x

	XV
	Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xó

	1
	Thành lập Tổ hợp tỏc
	x
	x
	x

	2
	Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác
	x
	x
	x

	3
	Chấm dứt Tổ hợp tỏc
	x
	x
	x

	XVI
	Lĩnh vực Nụng nghiệp - Phỏt triển nụng thụn

	1
	Cho phộp khai thỏc lõm sản trừ gỗ, tre, nứa thuộc lõm phần do UBND xó quản lý
	x
	
	

	2
	Đăng ký xây dựng Kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trỡnh 135 giai đoạn 2006 - 2010
	x
	
	

	3
	Xác nhận Đơn xin cấp phép khai thác gỗ trong rừng phũng hộ là rừng khoanh nuụi do nhà nước đầu tư vốn của các hộ gia đỡnh, cỏ nhõn, cộng đồng dân cư thôn (giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng)
	x
	
	

	4
	Xác nhận hồ sơ hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư (đối với hộ gia đỡnh)
	x
	
	

	5
	Xác nhận Đơn xin khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất không có rừng).
	x
	
	

	6
	Lập hồ sơ thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phỏt triển rừng.
	x
	
	

	7
	Lập hồ sơ di dân ở nơi đi
	x
	
	

	8
	Tiếp nhận hộ di dõn
	x
	
	

	XVII
	Lĩnh vực Văn hóa

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (đối với tư nhân)
	x
	
	

	2
	Thành lập thư viện cấp xó vựng miền nỳi
	x
	x
	x

	3
	Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký thư viện cấp xó.
	x
	x
	x

	4
	Công nhận gia đỡnh văn hoá
	x
	x
	x

	XVIII
	Lĩnh vực Thể dục, thể thao

	1
	Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao
	x
	
	

	2
	Xây dựng Đề án sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao
	x
	
	

	3
	Thành lập Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó
	x
	
	

	4
	Sỏp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó
	x
	
	

	XIX
	Lĩnh vực Môi trường

	1
	Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
	x
	x
	x

	XX
	Lĩnh vực Dõn tộc

	1
	Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học
	x
	
	

	2
	Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
	x
	
	

	3
	Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường
	x
	
	

	XXI
	Lĩnh vực Đấu thầu
	
	
	

	1
	Thẩm định kế hoạch đấu thầu
	x
	x
	x

	2
	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
	x
	x
	x

	3
	Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
	x
	x
	x

	4
	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp
	x
	x
	x

	5
	Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
	x
	x
	x

	6
	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
	x
	x
	x

	7
	Phê duyêt hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	8
	Phát hành hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	9
	Làm rừ hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	10
	Sửa đổi hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	11
	Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá
	x
	x
	x

	12
	Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp
	x
	x
	x

	13
	Thẩm định kết quả đấu thầu
	x
	x
	x

	14
	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	15
	Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	16
	Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trỡnh lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	17
	Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
	x
	x
	x

	18
	Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trỡnh đấu thầu
	x
	x
	x

	19
	Giải quyết nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	20
	Xử lý tỡnh huống trong đấu thầu
	x
	x
	x


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC 

ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp:

1. Thủ tục Đăng ký khai sinh:

* Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy chứng sinh và các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy khai sinh. 

- Vào sổ đăng ký khai sinh. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh (hoặc các giấy tờ thay thế nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế).

+ Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngµy lµm viÖc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhân đăng ký kết hôn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
2. Thủ tục Đăng ký lại việc sinh:

* Trình tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Kiểm tra và nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Giấy đăng ký khai sinh (có tiêu đề đăng ký lại).

- Vào sổ đăng ký khai sinh.  

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân (có tiêu đề đăng ký lại).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký lại việc sinh theo mẫu quy định.

+ Bản sao hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

+ Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày, kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KS2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Thủ tục Đăng ký khai sinh quá hạn:

* Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy chứng sinh và các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy đăng ký khai sinh.

- Vào sổ đăng ký khai sinh. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh (hoặc các giấy tờ thay thế nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế).

+ Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và Sổ hộ khẩu gia đinh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngµy lµm viÖc
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thật. Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhân đăng ký kết hôn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/08/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

4. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi mới chết:

* Trình tự thực hiện: 

- Nhận Giấy chứng sinh hoặc tự xác định nội dung để ghi vào sổ đăng ký khai sinh và ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ: Giấy chứng sinh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới chết, nếu cha, mẹ trẻ không đi khai sinh thì cán bộ tư pháp - hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào sổ đăng ký khai sinh.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

5. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy chứng sinh và các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy đăng ký khai sinh.

- Vào sổ đăng ký khai sinh. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh (hoặc các giấy tờ thay thế nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế).

+ Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cạm đoan về việc sinh là có thật. Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nơi cư trú của người mẹ thì không cần xuất trình hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

6. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi:

* Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận biên bản trẻ sơ sinh bị bỏ rơi (hoặc biên bản trẻ em bị bỏ rơi).

- Viết Giấy đăng ký khai sinh.

- Vào sổ đăng ký khai sinh. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Biên bản trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài:

* Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy chứng sinh và các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy đăng ký khai sinh.

- Vào sổ đăng ký khai sinh. 

- Ghi chú sổ đăng ký khai sinh (trẻ sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh).

- Chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh (hoặc các giấy tờ thay thế nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế).

+ Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

8. Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài (cha mẹ chưa đăng ký kết hôn):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy chứng sinh và các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy đăng ký khai sinh.

- Vào sổ đăng ký khai sinh.

- Ghi chú sổ đăng ký khai sinh (trẻ sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh).

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy khai sinh cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng sinh (hoặc các giấy tờ thay thế nếu trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế).

+ Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

9. Thủ tục Đăng ký khai tử:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử. 

- Viết Giấy chứng tử.

- Vào sổ đăng ký khai tử. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy chứng tử cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy bỏo tử (hoặc cỏc giấy tờ thay cho giấy bỏo tử).

+ Xuất trỡnh sổ hộ khẩu gia đỡnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rừ về nhõn thõn và nơi cư trú thỡ khụng bắt buộc phải xuất trỡnh cỏc giấy tờ, như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đỡnh.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 

10. Thủ tục Đăng ký lại việc tử:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Kiểm tra và nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Giấy chứng tử cho công dân (có tiêu đề đăng ký lại).

- Vào sổ đăng ký khai tử. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Cấp Giấy chứng tử cho công dân (có tiêu đề đăng ký lại).

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký lại việc tử theo mẫu quy định.

+ Bản sao hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

+ Xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đỡnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KT: Tờ khai đăng ký lại việc tử.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

11. Thủ tục Đăng ký khai tử cho trẻ em sinh ra rồi mới chết:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn hoặc tự xác định nội dung để ghi vào sổ đăng ký khai tử và ghi chỳ vào sổ đăng ký khai tử. 

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị đăng ký khai tử cho trẻ em sinh ra rồi mới chết.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Ghi vào sổ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới chết, nếu cha, mẹ trẻ không đi khai tử thỡ cỏn bộ tư pháp - hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào sổ đăng ký khai tử.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

12. Thủ tục Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Quyết định của Tòa án về việc tuyên bố một người là đã chết.

- Viết Giấy chứng tử.

- Vào sổ đăng ký khai tử.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy chứng tử cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định của Tòa án về việc tuyên bố một người là đã chết đã có hiệu lực pháp luật.

+ Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú  thì không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ, như shứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

13. Thủ tục Đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử.

- Viết Giấy chứng tử.

- Vào sổ đăng ký khai tử.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp Giấy chứng tử cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho giấy báo tử.

+ Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú thì không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ, như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

14. Thủ tục Đăng ký kết hôn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, ghi phiếu hẹn.

- Viết Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

- Vào sổ đăng ký kết hôn.

- Tổ chức đăng ký kết hôn.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho người đi đăng ký kết hôn bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn.

+ Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của xã, phường khác; quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy chứng tử (đối với những trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng một bên vợ hoặc chồng đã chết, hoặc đã ly hôn).

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân.

+ Xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xét thấy hai bên nam nữ đủ điều kiện, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KH1: Tờ khai đăng ký kết hôn.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

15. Thủ tục Đăng ký lại kết hôn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ, ghi phiếu hẹn.

- Xác minh.

- Viết Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (có tiêu đề đăng ký lại).

- Vào sổ đăng ký kết hôn.

- Tổ chức đăng ký kết hôn.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho người đi đăng ký kết hôn bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (có tiêu đề đăng ký lại).

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn.

+ Bản sao hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân.

+ Xuất trình Chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xét thấy hai bên nam nữ đủ điều kiện, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KH2: Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

16. Thủ tục Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Vam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, ghi phiếu hẹn.

- Viết Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

- Vào sổ đăng ký kết hôn.

- Tổ chức đăng ký kết hôn.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho người đi đăng ký kết hôn bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn.

+ Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân. 

+ Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy chứng tử (đối với những trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng một bên vợ hoặc chồng đã chết, hoặc đã ly hôn).

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân.

+ Xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xét thấy hai bên nam nữ đủ điều kiện, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KH1: Tờ khai đăng ký kết hôn.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đăng ký hộ tịch nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự  thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ, như chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình để kiểm tra.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

17. Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác minh các nội dung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

- Viết Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

- Vào sổ đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi theo mẫu quy định. 

+ Bản sao giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi.

+ Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: 20.000đ/trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT- 2008-TKNCN: Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi; Mẫu STP/HT-2006-CN.1: Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

18. Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi:

* Trỡnh tự thực hiện:

 - Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (có tiêu đề đăng ký lại).

- Vào sổ đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

- Chủ tịch ký quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

- Cấp cho người đăng ký lại việc nuôi con nuôi một bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi có tiêu đề đăng ký lại.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

+ Bản sao các giấy tờ đăng ký hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

+ Xuất trình chứng minh thư nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: 20.000đ/trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CN.5: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi; Mẫu STP/HT-2006-CN.3.a: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

19. Thủ tục Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai theo mẫu quy định.

+ Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

+ Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

+ Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.1: Tờ khai đăng ký việc nhận con.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

20. Thủ tục Đăng ký việc cha nhận con thành niên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Chứng minh nhân dân của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, con (nếu có).

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.1: Tờ khai đăng ký việc nhận con.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

21. Thủ tục Đăng ký việc cha nhận con chưa thành niên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, me, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, con (nếu có).

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.            

* Lệ phí: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.1: Tờ khai đăng ký việc nhận con.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

22. Thủ tục Đăng ký việc mẹ nhận con thành niên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Chứng minh nhân dân của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ mẹ, con (nếu có).

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.1: Tờ khai đăng ký việc nhận con.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

23. Thủ tục Đăng ký việc mẹ nhận con chưa thành niên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, me, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, con (nếu có).

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.1: Tờ khai đăng ký việc nhận con.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

24. Thủ tục Đăng ký việc con nhận cha mẹ đã chết:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, con (nếu có).

- Giấy chứng tử của người cha hoặc mẹ.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.2: Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

25. Thủ tục Đăng ký việc giám hộ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc giám hộ.

- Vào sổ đăng ký việc giám hộ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc giám hộ cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy cử người giám hộ.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình; Chứng minh nhõn dõn.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-GH 1: Giấy cử người giám hộ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

26. Thủ tục Đăng ký chấm dứt việc giám hộ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận cỏc giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Xác minh điều kiện chấm dứt giám hộ.

- Viết Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ.

- Vào sổ đăng ký chấm dứt việc giỏm hộ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu .

- Ghi chú việc chấm dứt giám hộ vào sổ đăng ký giỏm hộ trước đõy.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định.

- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.

- Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật dân sự.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhõn dõn.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-GH4: Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

27. Thủ tục Cấp bản sao Giấy khai sinh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.

- Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Giấy khai sinh.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

28. Thủ tục Cấp bản sao Giấy khai sinh (đăng ký lại):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh (đăng ký lại).

-  Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Giấy khai sinh (có tiêu đăng ký lại).

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 
- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

29. Thủ tục Cấp bản sao Giấy chứng tử:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp  bản sao Giấy chứng tử.

-  Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Gấy chứng tử.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

30. Thủ tục Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

-  Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

31. Thủ tục Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 

- Sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy quyết định công nhận việc nuôi con nuôi gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

32. Thủ tục Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (đăng ký lại):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (đăng ký lại).

-  Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. 

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

33. Thủ tục Cấp bản sao Quyết định cụng nhận việc giỏm hộ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ.

- Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

34. Thủ tục Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp  bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

- Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

35. Thủ tục Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (đăng ký lại):

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (đăng ký lại).

-  Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Giấy tờ hộ tịch gốc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (đăng ký lại).

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

36. Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

- Kiểm tra sổ hộ tịch gốc.

- Sao giấy tờ hộ tịch, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ hộ tịch gốc.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Bản sao cỏc giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khi cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về việc đăng ký hộ tịch thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhõn dõn.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

37. Thủ tục Cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tớnh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

- Tra sổ lưu và sao Quyết định, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Quyết định.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

* Lệ phớ: Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rừ về nhõn thõn và nơi cư trú  thỡ khụng bắt buộc phải xuất trỡnh cỏc giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đỡnh.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

38. Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho người dưới 14 tuổi:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Tiếp nhận hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Viết Quyết định.

- Vào sổ thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính.

- Giấy khai sinh bản chính và bản sao.

- Chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đỡnh.

- Các giấy tờ chứng minh việc cải chính như Giấy khai sinh của cha, mẹ trẻ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày0

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.1: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

39. Thủ tục Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, mẹ, con:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Bổ sung nội dung nhận cha, mẹ, con vào sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh.

- Đóng dấu vào phần ghi bổ sung.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Bản chớnh giấy khai sinh của người con.

- Quyết định công nhận cha, mẹ con.

- Xuất trỡnh chứng minh nhân dân;Sổ hộ khẩu gia đỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, mẹ, con.

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đăng ký hộ tịch nếu cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đỡnh.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

40. Thủ tục Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đó thực hiện tại UBND cấp huyện:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đó thực hiện tại UBND cấp huyện.

- Ghi vào sổ.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Quyết định thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch đó thực hiện tại UBND cấp huyện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Ghi vào sổ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

41. Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tũa ỏn xỏc định), thay đổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hụn trỏi phỏp luật:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tũa ỏn xỏc định), thay dổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Quyết định xác định cha, mẹ, con (do Tũa ỏn xỏc định), thay dổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Tũa ỏn xác định), thay dổi quốc tịch, ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật.

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

42. Thủ tục Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận các quyết định liên quan đến việc thay đổi hộ tịch.

- Tra sổ lưu và ghi các nội dung cần thay đổi vào sổ lưu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Bản chính Quyết đinh liên quan đến việc thay đổi hộ tịch.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch.

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú  thì không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

43. Thủ tục Điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ cá nhân sau khi có quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, khai sinh lại:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Điều chỉnh giấy tờ.

- Đóng dấu vào phần ghi điều chỉnh và vào sổ theo dõi.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ, hồ sơ cần điều chỉnh.

- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, khai sinh lại.

- Xuất trình chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Điều chỉnh giấy tờ.

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú  thì không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:  

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

44. Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch.

- Ghi vào cột ghi chú trong sổ hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch nội dung điều chỉnh.

- Đóng dấu vào phần ghi điều chỉnh.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh.

- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, khai sinh lại, khai sinh chính.

- Xuất trình chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp cán bộ tư pháp - hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú  thì không bắt buộc phải xuất trình các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

45. Thủ tục Chứng thực Bản sao từ bản chính:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ theo dõi

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản chính và bản sao giấy tờ cần chứng thực

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn  thì  có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực bản sao từ bản 

* Lệ phớ: Chứng thực bản sao từ bản chớnh: 2.000 đ/trang; từ trang thứ ba trở lên mức thu 1.000đ/trang, nhưng tối đa không quá 100.000đ/bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007.

46. Thủ tục Chứng thực chữ ký:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác

- Kiểm tra các giấy tờ,vào sổ theo dõi

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ, văn bản  

- Làm lời chứng

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ, văn bản cần chứng thực

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực chữ ký 

* Lệ phớ: Chứng thực chữ ký: 10.000đ/bản

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: MS31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

- Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007.

47. Thủ tục Chứng thực di chúc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân
- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, vào sổ, viết phiếu hẹn

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký, điểm chỉ vào văn bản di chúc

- Làm lời chứng

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Văn bản di chúc

- Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực di chúc

* Lệ phớ: Chứng thực di chỳc: 20.000đ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về chứng thực

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

48. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân
- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ, viết phiếu hẹn

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng

- Làm lời chứng

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 03 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: cỏ nhõn

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

* Lệ phớ: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 

+ Dưới 20.000.000đ: 10.000đ/1trường hợp

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ:  20.000đ/1trường hợp

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ: 50.000đ/1trường hợp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Khụng

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

49. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân
- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ, viết phiếu hẹn

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng  

- Làm lời chứng

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Hợp đồng chuyển nhượng  Quyền sử dụng đất

- Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ( Bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSD đất 

* Lệ phớ: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất: 

+ Dưới 20.000.000đ: 10.000đ/1trường hợp

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ:  20.000đ/1trường hợp

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ: 50.000đ/1trường hợp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật đất đai 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Bộ Luật dõn sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.  

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

50. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Yêu cầu xuất trình Chứng minh nhân dân
- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ, viết phiếu hẹn

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ, văn bản  

- Làm lời chứng

- Chủ tịch ký, đóng dấu

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Hợp đồng tặng cho  quyền sử dụng đất

- Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ yêu cầu chứng thực nộp sau 03 giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện trong ngày tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

* Lệ phí: Chứng thực Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất: 50.000đ/1trường hợp

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật đất đai 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

51. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn. 

- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ theo dõi.

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng.  

- Làm lời chứng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

- Bản sao chứng minh nhõn dõn (có công chứng).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

* Lệ phí: Chứng thực Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

+ Dưới 20.000.000đ: 10.000đ/1trường hợp.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ:  20.000đ/1trường hợp.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ: 50.000đ/1trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

52. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng thuê nhà:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn. 

- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ, viết phiếu hẹn.

-  Đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng thuê nhà.  

-  Làm lời chứng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Hợp đồng thuê nhà.

- Chứng minh nhõn dõn (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực hợp đồng thuê nhà 

* Lệ phớ: 50.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

53. Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn. 

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, vào sổ, viết phiếu hẹn.

- Đề nghị người từ chối nhận di sản ký, điểm chỉ vào văn bản từ chối nhận di sản.

-  Làm lời chứng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Văn bản từ chối nhận di sản.

- Chứng minh nhõn dõn (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực từ chối nhận di sản thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

* Lệ phí: Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của chính phủ về chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

54. Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn. 

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, vào sổ, viết phiếu hẹn.

- Đề nghị người từ chối nhận tài sản thừa kế ký, điểm chỉ vào văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế.

-  Làm lời chứng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế.

- Chứng minh nhõn dõn (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực từ chối nhận tài sản thừa kế thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế.

* Lệ phí: Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của chính phủ về chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

55. Thủ tục Xác nhận giấy tờ hộ tịch:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu xác nhận.

- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Kiểm tra các giấy tờ.

- Xác nhận, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ yêu cầu xác nhận hộ tịch.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xỏc nhận giấy tờ hộ tịch.

* Lệ phớ: Xỏc nhận cỏc giấy tờ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

56. Thủ tục Xác nhận hộ khẩu, địa chỉ thường trú:

* Trỡnh tự thực hiện:

 - Tiếp nhận yêu cầu xác nhận hộ khẩu, địa chỉ thường trú.

- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Kiểm tra các giấy tờ.

- Xác nhận, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ yêu cầu xác nhận hộ khẩu, địa chỉ thường trú.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận hộ khẩu, địa chỉ thường trú.

* Lệ phớ: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Khụng.

57. Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch thông thường:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận sơ yếu lý lịch.

- Yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

- Kiểm tra các giấy tờ. 

- Xác nhận, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Sơ yếu lý lịch.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Chứng thực khỏc: 2000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Khụng.

58. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân. 

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho người đi đăng ký kết hôn bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

- Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy chứng tử (đối với những trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng một bên vợ hoặc chồng đã chết, hoặc đã ly hôn).

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.

* Lệ phí: Các việc đăng ký hộ tịch khác: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-XNHH1: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đăng ký hộ tịch nếu cỏn bộ tư pháp hộ tịch biết rừ về nhõn thõn và nơi cư trú của đương sự thỡ khụng bắt buộc xuất trỡnh cỏc giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đỡnh.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

59. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin việc và các hồ sơ cá nhân liên quan đến hộ tịch:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ xin việc và các hồ sơ cá nhân liên quan đến hộ tịch.

- Yêu cầu xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

- Kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ xin việc và hồ sơ cá nhân liên quan đến hộ tịch.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn, sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận hồ sơ.

* Lệ phớ: Xỏc nhận cỏc giấy tờ hộ tịch: 3.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Khụng.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

60. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ.

- Viết giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Vào sổ xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho công dân một bản chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu có).

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn; Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.

* Lệ phớ: 5.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-XNHH1: Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đăng ký hộ tịch nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của đương sự thì không bắt buộc xuất trình các giấy tờ như CMND, Hộ khẩu gia đình.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

61. Thủ tục Yêu cầu niêm yết văn bản phân chia di sản:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ.

- Vào sổ tiếp nhận.

- Chủ tịch ký vào văn bản yêu cầu niêm yết, đóng dấu. 

- Dán vào bảng thông tin của UBND cấp xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản yêu cầu niêm yết.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh:  Niêm yết tại UBND cấp xó.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của chính phủ về chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

62. Thủ tục Yêu cầu niêm yết thỏa thuận phân chia di sản:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ.

- Vào sổ tiếp nhận.

- Chủ tịch ký vào văn bản yêu cầu niêm yết, đóng dấu.

- Dán vào bảng thông tin của UBND cấp xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản yêu cầu niêm yết.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Niêm yết tại UBND cấp xó.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của chính phủ về chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

63. Thủ tục Yêu cầu niêm yết văn bản từ chối nhận di sản:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận các giấy tờ hợp lệ.

- Vào sổ tiếp nhận.

- Chủ tịch ký vào văn bản yêu cầu niêm yết, đóng dấu. 

- Dán vào bảng thông tin của UBND cấp xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản yêu cầu niêm yết.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Niêm yết tại UBND cấp xó.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

64. Thủ tục Đăng ký kết hôn theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đỡnh đối với các dân tộc thiểu số:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai theo mẫu quy định.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Viết Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

- Vào sổ đăng ký kết hôn.

- Tổ chức đăng ký kết hôn.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Cấp cho người đi đăng ký kết hôn bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai đăng ký kết hôn.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KH1: Tờ khai đăng ký kết hôn.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Hôn nhân và Gia đỡnh năm 2000, có hiệu lực từ ngày01/01/2001.

- Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đỡnh đối với các dân tộc thiểu số.

65. Thủ tục Đăng ký, thay đổi việc giám hộ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

+ Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

+ Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

+ Viết Quyết định công nhận việc giám hộ.

+ Vào sổ đăng ký việc giám hộ.

+ Chủ tịch ký, đóng dấu.

+ Cấp giấy Quyết định công nhận việc giám hộ cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây.

- Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ.

- Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật dân sự.

- Phiếu hẹn.

- Giấy cử người giám hộ.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình; Chứng minh nhõn dõn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thỡ thời hạn trờn được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-GH 1: Giấy cử người giám hộ; Mẫu STP/HT-2006-GH4: Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

66. Thủ tục Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng việt:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản. 

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

- Kiểm tra các giấy tờ, vào sổ theo dõi.

- Đề nghị người yêu cầu chứng thực điểm chỉ vào giấy tờ, văn bản.

- Cán bộ tiếp nhận yêu cầu chứng thực ghi rõ ngón tay, bàn tay nào thực hiện việc điểm chỉ.

- Làm lời chứng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Giấy tờ, văn bản cần chứng thực.

- Xuất trình chứng minh nhõn dõn hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chứng thực điểm chỉ trong văn bản tiếng việt.

* Lệ phớ: Chứng thực chữ ký: 10.000đ/bản.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chớnh phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/6/2007. 

- Thụng tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư phỏp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chớnh phủ.

67. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng đổi nhà:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực, vào sổ tiếp nhận. 
- Xác minh thông tin về thửa đất, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yờu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng đổi nhà.

- Bản sao giấy Chứng minh nhõn dõn.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà bản sao để đối chiếu với bản chính.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật đất đai.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng đổi nhà.

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng đổi nhà: 

+  Dưới  20.000.000đ thu: 10.000đ.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thu: 20.000đ.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ thu: 50.000đ.

+ Từ 100.000.000đ đến dưới 300.000.000đ thu: 100.000đ.

+ Từ 300.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ thu: 200.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Bộ luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ 01/7/2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phớ, lệ phớ cụng chứng, chứng thực.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phớ chứng thực của UBND cấp xó đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

68. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng thế chấp nhà:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận Hợp đồng thế chấp nhà.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực, vào sổ tiếp nhận. 

- Xỏc nhận thụng tin về nhà cần thế chấp, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng thế chấp  nhà.

- Bản sao Chứng minh nhõn dõn.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (Bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà.

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà: 

+ Dưới  20.000.000đ thu : 10.000đ.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thu: 20.000đ.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ thu: 50.000đ.

+ Từ 100.000.000đ đến dưới 300.000.000đ thu: 100.000đ.

+ Từ 300.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ thu: 200.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Bộ luật Dõn sự 2005, cú hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ 01/7/2006.

- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thụng tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phớ, lệ phớ cụng chứng, chứng thực.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xó đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

69. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng mượn nhà:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận Hợp đồng mượn nhà.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu  chứng thực, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin về thửa đất, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng mượn nhà.

- Chứng minh thư nhân dân (Bản sao).

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (Bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng muợn nhà.

* Lệ phí:Chứng thực hợp đồng mượn nhà: 50.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Bộ luật Dõn sự 2005, cú hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ 01/7/2006.

- Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phớ, lệ phớ cụng chứng, chứng thực.

- Cụng văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xó đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

70. Thủ tục Chứng thực hợp đồng ở nhờ nhà:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ chứng thực hợp đồng ở nhờ nhà.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực, vào sổ tiếp nhận. 

- Xỏc nhận thụng tin về nhà cho ở nhờ, Chủ tịch UBND xó ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng ở nhờ nhà.

- Bản sao Chứng minh nhõn dõn.

- Giấy chứng nhận nhà (Bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng ở nhờ nhà.

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng ở nhờ nhà: 20.000đ/trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ 01/7/2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

71. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà:

* Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hợp đồng ủy quyền quản lý nhà.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực, vào sổ tiếp nhận. 

- Xác nhận thông tin về nhà cho ủy quyền quản lý, Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà.

- CMND (Bản sao).

- Giấy chứng nhận nhà (Bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà.

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà: 20.000đ/trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ 01/7/2006.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

72. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất:

* Trình tự thực hiện:

- Nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

- Kiển tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận. 

- Xác nhận thông tin thửa đất cho thuê, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng chuyển đổi Quyền sử dụng đất.

- Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất. 

+ Dưới 20.000.000đ thu 10.000đ

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thu 20.000đ

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ thu 50.000đ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

73. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất:

* Trình tự thực hiện:

- Nhận hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất cho thuê, Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản theo mẫu.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật đất đai.

- Hợp đồng cho thuê Quyền sử dụng đất.

- Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu gia đình (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. 

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. 

+ Dưới 20.000.000đ thu 10.000đ.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thu 20.000đ.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ thu 50.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng vanư bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

74. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất:

* Trình tự thực hiện:

- Nhận hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hố sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất cho thuê, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản theo mẫu.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng cho thuê lại Quyền sử dụng đất.

- CMND, Hộ khẩu gia đình (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất. 

* Lệ phí: Chứng thực hợp đônhg thuê lại quyền sử dụng đất : 50.000đ/trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng vanư bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

75. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất:

* Trình tự thực hiện:

- Nhận hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hố sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất cho thuê, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản sao).

- Hợp đồng bảo lãnh Quyền sử dụng đất.

- CMND (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng  bảo lãnh quyền sử dụng đất. 

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng bảo lãnh Quyền sử dụng đất: 

+ Dưới 20.000.000đ: 10.000đ/1trường hợp.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ:  20.000đ/1trường hợp.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ: 50.000đ/1trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng vanư bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất.

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

76. Thủ tục Chứng thực Hợp đồng  góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

* Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực, vào sổ tiếp nhận.
- Xác nhận thông tin thửa đất góp vốn, Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

- Hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất.

- Chứng minh nhân dân (bản sao).

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

* Lệ phí: Chứng thực hợp đồng bảo lãnh Quyền sử dụng đất: 

+ Dưới 20.000.000đ: 10.000đ/1trường hợp.

+ Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ:  20.000đ/1trường hợp.

+ Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ: 50.000đ/1trường hợp.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 28/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

- Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

- Thông tư số 04/2006/TTLB-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng vanư bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

- Công văn số 5886/TC-CST ngày 17/5/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn thu lệ phí chứng thực của UBND cấp xã đối với các hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất

- Công văn số: 3854/BTP-HCTP ngày 28/11/2008 của Bộ Tư pháp về việc lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

77. Thủ tục Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại UBND cấp xã:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận yêu cầu của công dân.

- Hướng dẫn công dân kê khai Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính.

- Nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính.

- Kiểm tra các thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Điền đầy đủ nội dung vào phiếu cung cấp thông tin địa chính.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính (theo mẫu).

- Phiếu cung cấp thông tin địa chính (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại K, K2, K5 Điều 50 Luật Đất đai.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu cung cấp thông tin địa chính.

* Lệ phí: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: 100.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 33/PYCCC: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính; Mẫu số 34/PYCCC: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Bộ luật Dõn sự 2005, cú hiệu lực từ 01/01/2006.

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

78. Thủ tục Đăng ký việc cha, mẹ, người giám hộ nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Hướng dẫn công dân viết tờ khai.

- Kiểm tra, nhận các giấy tờ hợp lệ, viết phiếu hẹn.

- Viết Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.

- Vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

- Chủ tịch ký, đóng dẫu.

- Cấp giấy Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con.

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05  ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-CMC.3: Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha, mẹ, người giám hộ nhận cha, mẹ cho con chưa thành niên).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chớnh phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2006. 

- Thông tư​ số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ T​ư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

II. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội:

1. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. 

- Xác nhận đơn, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chuyển nơi lĩnh lương.

- Xuất trình sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

III. Lĩnh vực Bảo trợ xó hội:

1. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hưởng chính sách ưu đãi học sinh, sinh viên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn đề nghị của công dân.

- Tổ chức khảo sát hoặc tổ chức bình xét 

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

- Giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận của trường học về việc đang theo học.

- Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình.

- Danh sách hộ đề nghị xác nhận vay vốn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong  ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm.

2. Thủ tục Xác nhận Tờ khai đề nghị cấp Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết Tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. 

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo.

- Giấy khai sinh (bản sao) của người được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-ƯĐGD: Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

3. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân viết Đơn đề nghị cấp lại Sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

4. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn đề nghị cứu trợ đột xuất, biên bản họp thôn, xóm, tổ dân phố.

- Họp hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách cứu trợ đột xuất.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất của công dân.

- Biên bản họp xóm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

5. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ, xác nhận lý lịch của đối tượng.

- Họp hội đồng xét duyệt của xó, phường, thị trấn.

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xó và thông báo trên loa truyền thanh của xó, phường, thị trấn.

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế (người tàn tât, người tâm thần, người nhiễm HIV), bản sao giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch của trẻ em (trẻ em mồ côi).

- Sơ yếu lý lịch.

- Biên bản của hội đồng họp xét duyệt trợ cấp

- Tờ trình của UBND cấp xó, kèm theo danh sách các đối tượng.

- Xuất trình Hộ khẩu gia đình

- Bản sao Chứng minh nhân dân

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

6. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn và hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Giấy chứng tử.

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 1a: Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

7. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh người tàn tật:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn đề nghị xác nhận hoàn cảnh người tàn tật của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân, có xác nhận của xóm.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998, có hiệu lực từ ngày 01/11/1998

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật.

8. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội (trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tâm thần, người tàn tật):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân làm đơn đề nghị vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị vào cơ sở bảo trợ xã hội.

- Sơ yếu lý lịch.

- Tờ trình của UBND cấp xó về việc đưa đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

9. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp Sổ bảo trợ xã hội:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn đề nghị, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thị

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội, có xác nhận của xóm.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: X¸c nhËn ®¬n.
* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

10. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Sổ bảo trợ xã hội:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn đề nghị, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội, có xác nhận của xóm.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình

- Sổ gốc đã được cấp hoặc lý do bị mất Sổ gốc

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Thủ tục Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân, có xác nhận của thụn, xúm, tổ dõn phố.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận ưu đãi trong giáo dục.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998, cú hiệu lực từ ngày 01/11/1998

- Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật.

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.

12. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghốo, người tàn tật:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra nội dung đơn.

- Xác nhận đơn, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận đối tượng là con hộ nghèo, người tàn tật.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin xác nhận đối tượng là con hộ nghèo, người tàn tật.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.

- Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ ngày 10/6/2006.

13. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật:

* Trình tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra nội dung đơn.

- Xác nhận diện khó khăn, đối nghèo, tai nạn, bệnh tật, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận diện khó khăn, đối nghèo, tai nạn, bệnh tật của công dân.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin xác nhận diện khó khăn, đối nghèo, tai nạn, bệnh tật.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.

- Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ ngày 10/6/2006.

14. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận hộ nghèo:

* Trình tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra nội dung đơn.

- Xác nhận đơn, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận hộ nghèo.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin xác nhận  hộ nghèo.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.

- Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 31/5/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, có hiệu lực từ ngày 10/6/2006.

15. Thủ tục Xác nhận Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng:

* Trình tự thực hiện:

- Hướng dẫn công dân làm tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng.

- Lập danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình.

- Chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xó.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

- Danh sách người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03-CSSK: Tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ Tài chính, bộ y tế hướng dẫn về chế độ chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng.

- Hướng dẫn liên ngành số 311/HDLN-LĐTBXH-YT ngày 09/5/2007 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Y tế về quy trình lập thủ tục hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng.

16. Thủ tục Xác nhận Đơn để cấp giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn để cấp giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. 

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Xuất trình Sổ bảo trợ xã hội.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

17. Thủ tục Xác định hộ cận nghèo:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Nhận công văn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Triển khai nội dung công văn.

- Lập danh sách hộ gia đình để rà soát xác định hộ cận nghèo.

- Tiến hành khảo sát.

- Lập danh sách đề nghị bình xét hộ gia đình thuộc diện cận nghèo.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Danh sách hộ gia đình để xác định hộ cận nghèo.

+ Danh sách đề nghị bình xét hộ gia đình thuộc diện cận nghèo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác định hộ cận nghèo.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1: Phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội 

- Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTB&XH ngày 21/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

18. Thủ tục Xác nhận Đơn xin học nghề cho người nghèo:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận công văn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Triển khai nội dung công văn.

- Tiếp nhận đơn xin học nghề.

- Kiểm tra, xác nhận chủ tịch ký, đóng dấu.

- Lập danh sách đối tượng học nghề.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học nghề.

- Công văn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Công văn của UBND cấp xó.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1: Đơn xin học nghề.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Thụng tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chớnh đối với một số dự án của Chương trỡnh mục tiờu quốc gia giảm nghốo.

IV. Lĩnh vực Người có công:

1. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Nhận Đơn đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công.

- Xác nhận đối tượng.

- Lập danh sách của người đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công.

- Chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công, xác nhận đối tượng của cụng dõn.

- Danh sách của người đề nghị cấp lại Bằng tổ quốc ghi công.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận Đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Xuất trình sổ hộ khẩu; Chứng minh nhân dân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Hướng dẫn công dân khai bản khai cá nhân và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận vào bản khai, chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản sao quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao bằng anh hùng.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

- Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 4C-AH: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

4. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn thân nhân làm hồ sơ.

- Xác nhận vào bản khai của từng người.

- Lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tich kháng chiến.

- Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 9-KC1: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân khai bản khai cá nhân.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng. 

- Lập danh sách đối tượng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển phòng Lao động - thương binh XH. 

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản sao một trong các loại giấy tờ như: Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù thời gian bị tù.

- Danh sách đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 8-TĐ 1: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, cú hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

6. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cú cụng với cỏch mạng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn đối tượng khai bản khai cỏ nhõn.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Xỏc nhận vào bản khai của người cú cụng với cỏch mạng.

- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho đối tượng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cỏ nhõn.

- Danh sách đề nghị cấp thẻ cho đối tượng.

- Xuất trỡnh quyết định khen thưởng, huõn, huy chương khỏng chiến.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 13: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội, Bộ Tài chớnh, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối vứi người có công với cách mạng.

7. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn công dân khai bản khai cá nhân.

- Tiếp nhận và kiểm tra  các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận vào bản khai.

- Lập danh sách kèm theo bản sao các giấy tờ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, huy chương chiến thắng hoặc chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

- Danh sách đề nghị.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 9-KC1: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

8. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn người có công làm bản khai cá nhân, giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ. 

- Họp hội đồng xác nhận, làm biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến.

- Xác nhận đối tượng, chủ tịch ký, đóng dấu. 

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Biên bản họp xét người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý lịch quân nhân hoặc giấy chứng nhận XYZ và các giấy tờ có liên quan (giấy chuyển thương, giấy chuyển viện, giấy điều trị, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng, …).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.                           

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 7-HH2: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

9. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn người có công làm bản khai cá nhân và kê khai hồ sơ.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân.

- Họp hội đồng xác nhận, làm biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến.

- Xác nhận đối tượng.

- Lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Biên bản họp xét người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý lịch quân nhân hoặc giấy chứng nhận XYZ và các giấy tờ có liên quan (giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, huân chương, huy chương chiến sĩ giải phóng dân tộc, …).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Mét tuÇn lµm viÖc.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: MÉu sè 7-HH2: B¶n khai c¸ nh©n.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

10. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận là đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, lão thành cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Xuất trình thẻ người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị là đối tượng chính sách để được miễn, giảm về việc thu tiền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đối tượng có công.

- Lập danh sách các đối tượng chính sách.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Chi cục Thuế.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đề nghị của công dân.

- Danh sách các đối tượng chính sách.

- Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất.

- Thông tư số 83/TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ.

12. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thương tật, trợ cấp bệnh binh, trợ cấp mất sức lao động.

- Xuất trình thẻ thương binh, bệnh binh, người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

13. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ, người có công:

* Trỡnh tự thực hiện:  

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra cỏc giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận Đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ, người có công, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân, có xác nhận của thôn, xóm, tổ nhân dân.

- Xuất trỡnh thẻ chứng nhận người có công.

- Xuất trỡnh sổ hộ khẩu gia đỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận thân nhân liệt sỹ, người có công.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

14. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ và di chuyển mộ liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Xuất trình Thẻ chứng nhận người có công.

- Xuất trình hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

15. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân để hưởng chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận và kiểm tra cỏc giấy tờ hợp lệ.

- Hướng dẫn công dân khai bản khai cá nhân.

- Xỏc nhận vào bản khai cỏ nhõn.

- Lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp.

- Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cỏ nhõn theo mẫu.

- Bản sao chứng nhận kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" hoặc Huân chương, huy chương kháng chiến.

- Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 10-CC1: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

16. Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ làm nhà mới cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa": 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân và biên bản họp xét của thụn, xúm, tổ nhõn dõn. 

- Xác nhận đơn đề nghị của công dân.

- Hướng dẫn người có công làm thủ tục, hồ sơ.

- Lập danh sách đối tượng.

- Họp hội đồng xét duyệt.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ làm nhà mới cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Biên bản họp thụn, xúm, tổ nhõn dõn. 

- Danh sách đối tượng.

- Biên bản họp xét của hội đồng xét duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

17. Thủ tục Cấp tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở từ nguồn quỹ "Đền ơn đỏp nghĩa" của UBND:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn của công dân và biên bản họp xét của thôn, xóm, tổ nhân dân.  

- Xác nhận đơn đề nghị của công dân.

- Hướng dẫn người có công làm thủ tục, hồ sơ.

- Lập danh sách đối tượng.

- Họp hội đồng xét duyệt.

- Chủ tịch ra Quyết định hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách.

- Làm biờn bản nghiệm thu, quyết toỏn.

- Gửi cho ban tài chính để rút tiền tại kho bạc.

- Tổ chức trao tiền cho hộ chớnh sỏch.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin trợ cấp sửa chữa nhà.

- Biên bản họp xóm.

- Danh sách đối tượng.

- Biên bản họp xét của hội đồng xét duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 60 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

18. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cấp giấy giới thiệu thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra cỏc giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận thân nhân người có công, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dõn.

- Xuất trỡnh giấy chứng nhận thõn nhõn người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

19. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận về tình hình bố mẹ, thân nhân của gia đình liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Đơn xin xác nhận về tình hình bố mẹ, thân nhân của gia đình liệt sỹ của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận về tình hình bố mẹ, thân nhân của gia đình liệt sỹ.

- Xuất trình thẻ chứng nhận thân nhân người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

20. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xác nhận là đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

- Xuất trình thẻ thương binh, bệnh binh, sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

21. Thủ tục Xác nhận đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Đơn xin xác nhận đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin xác nhận đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, có xác nhận của thụn, xúm, tổ dõn phố.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

- Xuất trình hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đối tượng.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

22. Thủ tục Xác nhận Đơn để cấp Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Đơn để cấp Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Xuất trình thẻ thương binh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

23. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận Đơn đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

- Xuất trình hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

24. Thủ tục Xác nhận Đơn thăm viếng mộ liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

25. Thủ tục Xỏc nhận Đơn xin đổi Bằng "Tổ quốc ghi công" và "Tổ quốc ghi ơn" cho bố mẹ, thân nhân liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn xin đổi bằng "Tổ quốc ghi công" và "Tổ quốc ghi ơn" cho bố mẹ, thân nhân liệt sỹ.

- Kiểm tra cỏc giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận đơn.

- Lập danh sách đối tượng.

- Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn của công dân.

+ Danh sách đối tượng.

+ Xuất trỡnh thẻ chứng nhận người có công.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

26. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân đề nghị hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật bẩm sinh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn người có công làm Bản khai cá nhân và kê khai hồ sơ.

- Tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân.

- Họp hội đồng xác nhận, làm biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến.

- Xác nhận đối tượng.

- Lập danh sách đối tượng được hưởng trợ cấp.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Biên bản họp xét người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

- Tình trang sức khỏe của người tham gia kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xó.

- Tình trạng dị dạng dị tật của con đẻ người hoạt đông kháng chiến trên cơ sở ý kiến của y tế cấp xã.

- Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý lịch quân nhận hoặc giấy chứng nhận XYZ và các giấy tờ có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 7-HH2: Bản khai cá nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

27. Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân để giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/1/1995:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn thân nhân người hoạt động cách mạng làm hồ sơ.

- Kiểm tra, đối chiếu bản chính.

- Xác nhận vào bản khai của từng người.

- Lập danh sách thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/1/1995.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai của thân nhân.

- Bản sao kỷ niệm chương, huân huy chương, bằng tổ quốc ghi công.

- Quyết định trợ cấp một lần.

- Danh sách thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/1/1995.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Một tuần làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11: Bản khai của thân nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

28. Thủ tục Xác nhận Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Xác nhận bản khai, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng.

- Xuất trình hộ khẩu gia đình; Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng tử.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.                    

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 12-TT1: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

29. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị phong tặng, truy tặng và giải quyết chế độ đối với "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của cụng dõn.

- Xỏc minh tại cơ sở.

- Họp xét đối tượng.

- Lập bản kê khai danh sách đối tượng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Biờn bản xỏc minh.

- Bản kờ khai danh sỏch.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xỏc nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

30. Thủ tục Xỏc nhận hồ sơ giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giỳp, dụng cụ chỉnh hỡnh và phục hồi chức năng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Căn cứ công văn của Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội, lập danh sỏch đối tượng, chủ tịch ký xác nhận, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Danh sách người cú cụng hưởng chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giỳp dụng cụ chỉnh hỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội, Bộ Tài chớnh, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối vứi người có công với cách mạng.

31. Thủ tục Xỏc nhận hồ sơ giải quyết chế độ điều dưỡng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận công văn của Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

- Lập danh sách đối tượng, chủ tịch ký xác nhận, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Danh sách người cú cụng hưởng chế độ điều dưỡng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xỏc nhận hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội, Bộ Tài chớnh, Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối vứi người có công với cách mạng.

32. Thủ tục Xác nhận hồ sơ chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đó phục viên, xuất ngũ về địa phương:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Gửi Công văn xuống cơ sở để rà soát đối tượng.

- Nhận danh sách đối tượng do cơ sở báo cáo.

- Viết Giấy mời cho đối tượng.

- Hướng dẫn cho đối tượng quy trỡnh viết hồ sơ.

- Nhận hồ sơ kèm theo biên bản do cơ sơ chuyển lên.

- Chuyển Hội cựu chiến binh cấp xó họp xột.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp xó họp xột.

- Lập danh sách đối tượng kèm theo công văn về việc lập hồ sơ chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đó phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Chủ tịch ký xác nhận, đúng dấu.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp huyện, thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cỏ nhõn.

- Bản khai thõn nhõn.

- Biờn bản hội nghị liờn tịch.

- Danh sách các đối tượng.

- Biờn bản hội nghị của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cấp xó.

- Biên bản họp xét của Hội đồng chính sách cấp xó.

- Công văn về việc lập hồ sơ.

- Danh sách đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1A: Bản khai cá nhân; Mẫu 1B: Bản khai cá nhân; Mẫu 1C: Bản khai thân nhân.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của liên Bộ Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính. 

33. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của cụng dõn.

- Xuống xỏc minh tại cơ sở.

- UBND cấp xó tiến hành họp xột.

- Lập danh sách đối tượng.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Phũng Lao động - Thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân.

- Biờn bản xỏc minh.

- Biên bản họp của Hội đồng xác nhận cấp xó.

- Danh sách đối tượng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

34. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ.

- Viết giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của công dân, có xác nhận của thụn, xúm, tổ dõn phối.

- Xuất trình hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

35. Thủ tục Xác nhận Biên bản xảy ra sự việc đối với trường hợp dũng cảm thực hiện cụng việc cấp bỏch, nguy hiểm phục vụ quốc phũng và an ninh dẫn đến bệnh tật:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận thụng tin.

- Phối hợp với Cụng an cấp xó, Ban Chỉ huy Quõn sự cấp huyện  xuống hiện trường, xác minh thông tin nhận được.

- Xỏc nhận biờn bản, chủ tịch ký, đúng dấu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Biên bản xảy ra sự việc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xỏc nhận biờn bản.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

36. Thủ tục Xác nhận Trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh dẫn đến bệnh tật nay đã xuât ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của thân nhân đối tượng.

- Kiểm tra giấy tờ.

- Họp xét xác nhận đối tượng và đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh.

- Xác nhận biên bản họp xét, làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ bệnh binh, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn trỡnh bày của thõn nhõn đối tượng.

- Quyết định xuất ngũ (trường hợp không cũn quyết định xuất ngũ thỡ phải cú giấy xỏc nhận của cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú về quá trỡnh phục vụ trong quõn đội, công an).

- Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận cấp xó thành phần gồm đại diện: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (mẫu số 6-BB5).

- Tờ trỡnh đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xác nhận biên bản.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

37. Thủ tục Xác nhận Bản khai cá nhân và Bản khai của thân nhân người đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐTTg:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Gửi công văn xuống cơ sở để rà soát đối tượng.

- Nhận danh sách đối tượng do cơ sở báo cáo.

- Viết giấy mời cho thân nhân đối tượng.

- Hướng dẫn cho thân nhân đối tượng quy trình viết hồ sơ.

- Nhận hồ sơ kèm theo biên bản do cơ sơ chuyển lên.

- Chuyển Hội cựu chiến binh cấp xó họp xét.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp xó họp xét. 

- Lập danh sách đối tượng kèm theo công văn về đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

- Chủ tịch ký xác nhận, đóng dấu.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản khai thân nhân.

- Biên bản hội nghị liên tịch.

- Biên bản Hội nghị của ban chấp hành Hội cựu chiến binh cấp xã. 

- Biên bản họp xét của Hội đồng chính sách cấp xã.

- Công văn về việc lập hồ sơ. 

- Danh sách đối tượng.

- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên).

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có).

- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ.

- Hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

- Các giấy tờ chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính Đảng, dân quân du kích, công nhân viên chức nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an (như: quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ; Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH 1 lần; Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 1A: Bản khai cá nhân (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách).
- Mẫu số 1B: Bản khai thân nhân (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách).
- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân (đối tượng hưởng chế độ B, C, K).
- Mẫu số 2B: Bản khai thân nhân (đối tượng hưởng chế độ B, C, K).
- Mẫu số 3A: Bản khai cá nhân (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật).
- Mẫu số 3B: Bản khai thân nhân (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia khỏng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phũng, Bộ Lao động Thương binh và Xó hội, Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n​ước nh​ưng ch​ưa đư​ợc h​ưởng chính sách của Đảng và Nhà n​ước.

38. Thủ tục Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ của công dân.

- Hướng dẫn công dân khai bản khai cá nhân theo mẫu.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Xác nhận các yếu tố trong bản khai cá nhân.

- Lập danh sách đối tượng.

- Niêm yết công khai danh sách đề nghị xác nhận đối tượng.

- Họp Hội đồng để xét từng đối tượng.

- Lập biên bản họp xét.

- Lập danh sách đề nghị xác nhận đối tượng.

- Chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Danh sách đề nghị xác nhận đối tượng.

- Biên bản họp xét.

- Danh sách đề nghị xác nhận đối tượng.

- Danh sách đối tượng.

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có).

- Quyết định phục viên, xuất ngũ, Giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường, giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị, Huân chương, huy chương kháng chiếngiải phóng hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh.

- Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh.

- Giấy xác nhận không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con.

- Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 2-HH: Bản khai cá nhân.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

39. Thủ tục Đề nghị xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐTTg:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Gửi công văn xuống cơ sở để rà soát đối tượng.

- Nhận danh sách đối tượng do cơ sở báo cáo.

- Viết giấy mời cho đối tượng.

- Hướng dẫn cho đối tượng quy trình viết hồ sơ.

- Nhận hồ sơ kèm theo biên bản do cơ sơ chuyển lên.

- Chuyển Hội cựu chiến binh cấp xó họp xét.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp xó họp xét. 

- Lập danh sách đối tượng kèm theo công văn về đề nghị hưởng chế độ một lần với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

- Chủ tịch ký xác nhận, đóng dấu.

- Chuyển Hội đồng chính sách cấp huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Bản khai cá nhân.

- Bản khai thân nhân.

- Biên bản hội nghị liên tịch.

- Biên bản Hội nghị của ban chấp hành Hội cựu chiến binh cấp xã. 

- Biên bản họp xét của Hội đồng chính sách cấp xã.

- Công văn về việc lập hồ sơ. 

- Danh sách đối tượng.

- Lý lịch Đảng viên (nếu là Đảng viên).

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có).

- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ.

- Hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ bảo hiểm xã hội hàng tháng.

- Các giấy tờ chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính Đảng, dân quân du kích, công nhân viên chức nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an (như: quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ; Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH 1 lần; Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 1A: Bản khai cá nhân (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách).
- Mẫu số 1B: Bản khai thân nhân (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách).
- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân (đối tượng hưởng chế độ B, C, K).
- Mẫu số 2B: Bản khai thân nhân (đối tượng hưởng chế độ B, C, K).
- Mẫu số 3A: Bản khai cá nhân (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật).
- Mẫu số 3B: Bản khai thân nhân (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, có hiệu lực từ 01/10/2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia khỏng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phũng, Bộ Lao động Thương binh và Xó hội, Bộ Tài chớnh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu n​ước nh​ưng ch​ưa đư​ợc h​ưởng chính sách của Đảng và Nhà n​ước.

V. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cỏo:

1. Thủ tục Hòa giải cơ sở:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn và biên bản hòa giải của thụn, xúm, tổ dõn phố.

- Vào sổ tiếp nhận đơn.

- Nghiên cứu hồ sơ.

- Mời các bên lên UBND cung cấp các giấy tờ liên quan.

- Tham mưu và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch/Phó Chủ tịch.

- Mời các bên có liên quan, trưởng xóm, Chủ tịch MTTQ lên UBND cấp xó để hòa giải.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Biên bản hòa giải của thụn, xúm, tổ dõn phố.

- Các hồ sơ, chứng cứ kèm theo.

- Kế hoạch giải quyết đơn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Hũa giải cơ sở.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
- Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998, có hiệu lực từ ngày 25/12/1998.

- Nghị định số 160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Thủ tục Hòa giải đơn thư về hôn nhân, gia đình:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn và biên bản hòa giải của xóm

- Vào sổ tiếp nhận đơn

- Nghiên cứu hồ sơ

- Mời các bên có liên quan, trưởng xóm, chủ tịch MTTQ lên UBND phường để hòa giải.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân

- Biên bản hòa giải của xóm

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Hòa giải đơn thư về hôn nhân, gia đình 

* Lệ phớ: Khụng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
- Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998, có hiệu lực từ ngày 25/12/1998.

- Nghị định số 160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

3. Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và biên bản hòa giải của xóm nơi có tranh chấp đất đai.

- Vào sổ tiếp nhận đơn.

- Nghiên cứu hồ sơ.

- Mời các bên lên trụ sở UBND phường cung cấp các giấy tờ liên quan.

- Tham mưu và xin ý kiến  chỉ đạo của Chủ tịch/ phó chủ tịch.

- Mời các bên có liên quan, trưởng xóm, Chủ tịch MTTQ lên trụ sở UBND phường để hòa giải.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Biên bản hòa giải của xóm.

- Các hồ sơ, chứng cứ kèm theo.

- Kế hoạch giải quyết đơn.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Hòa giải tranh chấp đất đai. 

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
- Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998, có hiệu lực từ ngày 25/12/1998.

- Nghị định số 160/1999/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

4. Thủ tục Giải quyết đơn lần 1:

* Trỡnh tự thực hiện: Viết giấy mời các đương sự có liên quan, Chủ tịch MTTQ, Cán bộ địa chính ( hoặc cán bộ chuyên môn khác), trưởng xóm…, tổ chức hòa giải trên cơ sở pháp luật.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Các hồ sơ, chứng cứ kèm theo.

- Kế hoạch giải quyết đơn.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giải quyết đơn lần 1.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
5. Thủ tục Giải quyết đơn lần 2:

* Trỡnh tự thực hiện: Viết giấy mời các đương sự có liên quan, Chủ tịch MTTQ, cán bộ địa chính ( hoặc cán bộ chuyên môn khác), trưởng xóm…, tổ chức hòa giải trên cơ sở pháp luật.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Các hồ sơ, chứng cứ kèm theo.

- Kế hoạch giải quyết đơn.

- Biên bản hòa giải không thành.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giải quyết đơn lần 2.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
6. Thủ tục Tiếp dân:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Cán bộ tiếp dân nghe công dân trình bầy, tóm tắt nội dung chính công dân trình bầy.

- Trả lời các thắc mắc của công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Không.

Số lượng hồ sơ: Không.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Trả lời các yêu cầu, thắc mắc của công dân.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
- Phỏp Lệnh về Tổ chức và hoạt động hũa giải ở cơ sở năm 1998, có hiệu lực từ ngày 25/12/1998.

7. Thủ tục Xử lý đơn thư:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn của công dân, vào sổ theo dõi.

- Kiểm tra, xác minh xem nội dung đơn thuộc bộ phận nào phụ trách.

- Phân loại nội dung đơn, phân công và chuyển cho bộ phận phụ trách.

- Xây dưng kế hoạch giải quyết đơn, hướng giải quyết đơn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn của công dân.

- Các hồ sơ, chứng cứ kèm theo.

- Kế hoạch giải quyết đơn.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Xử lý đơn thư.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
8. Thủ tục Tiếp nhận đơn thư về đất đai:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn, hồ sơ của công dân xin giải quyết về đất đai.

- Kiểm tra nội dung đơn, hồ sơ. 

- Vào sổ tiếp nhận, viết phiếu hẹn công dân. 

- Giải quyết đơn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn, hồ sơ đề nghị giải quyết về đất đai. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai( nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết đơn. 

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2006.
- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

VI. Lĩnh vực Đất đai:

1. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Tiếp nhận, vào sổ.

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng, tỡnh hỡnh tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch.

- Công khai nguồn gốc sử dụng đất tại UBND phường.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng Tài nguyờn và mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04a/ĐK: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

2. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Phối hợp với văn phũng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phũng TNMT kiểm tra hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đỡnh, cá nhân đối với thửa đất xin được cấp đổi, cấp lại.

- Xỏc nhận tỡnh trạng tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch, chủ tịch ký, đúng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến văn phũng tài nguyờn mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp cấp đổi).

- Bản phụ tụ Chứng minh nhõn dõn.

- Phụ tụ hộ khẩu gia đỡnh (cú cụng chứng).

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 15/ĐK: Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

3. Thủ tục Xác nhận Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn xin chuyển nhượng.

- Vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất chuyển nhượng, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

- Đơn xin chuyển nhượng.

- Xuất trỡnh Chứng minh nhõn dõn.

- Xuất trỡnh Hộ khẩu gia đỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

4. Thủ tục Xác nhận Đơn xin giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đỡnh, cỏ nhõn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân xin giao đất, cho thuê đất.

- Lập phương án giải quyết cho các trường hợp được giao đất, cho thuê đất.

- Thành lập Hội đồng tư vấn của địa phương để xem xét và đề xuất ý kiến đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất.

- Căn cứ ý kiến của Hội đồng giao đất, cho thuê, niêm yết danh sách công khai tại UBND phường và tổ chức tiếp nhận ý kiến đúng gúp của nhõn dõn.

- Hoàn chỉnh phương án giao đất, cho thuê đất trỡnh hội đồng nhân dân phường thông qua.

- Xác nhận , chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng TNMT xột duyệt.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Dự án xin giao đất, cho thuê đất.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 a/ ĐĐ: Đơn xin giao đất nông nghiệp; Mẫu số 01b/ĐĐ:  Đơn xin thuê đất nông nghiệp.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

5. Thủ tục Xác nhận Đơn xin giao đất, cho thuê đất trông cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đỡnh, cỏ nhõn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân xin giao đất, cho thuê đất.

- Lập phương án giải quyết cho các trường hợp được giao đất, cho thuê đất.

- Thành lập hội đồng tư vấn của địa phương để xem xét và đề xuất ý kiến đối với trường hợp được giao đất, cho thuê đất.

- Căn cứ ý kiến của hội đồng giao đất, cho thuê, niêm yết danh sách công khai tại UBND phường và tổ chức tiếp nhận ý kiến đúng gúp của nhõn dõn.

- Hoàn chỉnh phương án giao đất, cho thuê đất trỡnh hội đồng nhân dân phường thông qua.

- Thẩm tra và xác nhận vào đơn đối với trường hợp đủ điều kiện.

- Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển đến phũng TNMT xột duyệt.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Dự án xin giao đất, cho thuê đất.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03/ ĐĐ: Đơn xin giao đất; Mẫu số 04/ĐĐ: Đơn xin thuê đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

6. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng kinh tế trang trại:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đỡnh, cá nhân đang sử dụng đất trang trại.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Vào sổ tiếp nhận, kiểm tra hiện trạng, mục đớch sử dụng phù hợp với dự án được cấp cú thẩm quyền xột duyệt.

- Xác nhận, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Lập báo cáo và chuyển báo cáo, hồ sơ xin cấp giấy đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường thẩm tra.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trang trại.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

- Dự án đầu tư trang trại.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

7. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đỡnh, cá nhân đang sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận và viết phiếu giao nhận hồ sơ cho công dân.

- Xác nhận thông tin thửa đất, hoàn thiện hồ sơ, chủ tịch ký, đúng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2, 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04 a/ ĐK:  Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Mẫu số 01/ LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ phỏp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

8. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Hướng dẫn hộ gia đỡnh kê khai đơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Yờu cầu cụng dõn nộp giấy tờ sử dụng đất (nếu có)

-  Công khai diện tích sử dụng đất và nguồn gốc sử dụng đất

- Chủ tịch ký, đúng dấu

- Lập Tờ trỡnh đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuyển phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2, 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Văn bản xác nhận .

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04a/ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

9. Thủ tục Xỏc nhận Đơn xin xác nhận tỡnh trạng nhà đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn xin xác nhận tỡnh trạng nhà đất, vào sổ tiếp nhận.

- Kiểm tra hiện trạng nhà và đất.

- Xác nhận thông tin nhà và thửa đất, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Đơn xin xác nhận tỡnh trạng nhà đất.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

- Bản phô tô Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu gia đỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

10. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đớch sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ do phũng Tài nguyờn và Mụi trường chuyển về.

- Phối hợp với phũng Tài nguyờn và Mụi trường kiểm tra hồ sơ hợp lệ, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận hồ sơ, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển mục đớch sử dụng đất. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11/ĐK: Đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

11. Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin chuyển mục đớch sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ do phũng Tài nguyờn và Mụi trường chuyển về.

- Phối hợp với phũng Tài nguyờn và Mụi trường kiểm tra hồ sơ hợp lệ, vào sổ tiếp nhận.

- Xỏc nhận hồ sơ, trỡnh chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của luật Đất đai.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11/ĐK: Đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

12. Thủ tục Xác nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đỡnh, cỏ nhõn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đỡnh, cá nhân; Hợp đồng, văn bản tự thoả thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đỡnh, cỏ nhõn.

- Xác nhận hồ sơ, chủ tịch ký, đúng dấu 

- Chuyển hồ sơ, phương án đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đỡnh, cá nhân; Hợp đồng, văn bản tự thoả thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin chuyển đổi quyền sử dụng đất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yờu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

13. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký chuyển quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ.

- Kiểm tra hiện trạng và xác nhận thông tin thửa đất, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đó được công chứng, chứng thực.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai( nếu có).

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04a/ ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

14. Thủ tục Xác nhận Đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn, hồ sơ của công dân xin thừa kế quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hồ sơ hợp lệ, vào sổ tiếp nhận.

- Xỏc nhận tỡnh trạng tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch, Chủ tịch ký, đúng dấu. 

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

-  Đơn xin thừa kế quyền sử dụng đất đối với trường hợp là người thừa kế duy nhất.

- Di chúc, biên bản phân chia thừa kế, bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của toà án nhân dân đó cú hiệu lực phỏp luật. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai ( nếu có).

Số lượng hồ sơ: 02.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

15. Thủ tục Xác nhận Đơn xin chuyển đổi mục đớch sử dụng đất: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ xin chuyển mục đớch sử dụng đất của hộ gia đỡnh, cỏ nhõn do phũng Tài nguyờn và Mụi trường chuyển về.

- Phối hợp với phũng Tài nguyờn và Mụi trường kiểm tra hiện trạng, tỡnh trạng tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch.

- Xác nhận hồ sơ, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển đổi mục đớch sử dụng đất. 

- Tờ khai đăng ký chuyển mục đớch sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy tờ  về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2, 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11/ ĐK:  Đơn xin chuyển mục đớch quyền sử dụng đất; Mẫu số 12/ ĐK:  Tờ khai đăng ký chuyển mục đớch quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

16. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký cho tặng quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn cụng dõn kờ khai.

- Kiểm tra hiện trạng và xỏc nhận, Chủ tịch ký.

- Chuyển hồ sơ ra phũng Tài nguyờn Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất đó được công chứng, chứng thực.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04 a/ ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

17. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp, không vi phạm quy hoạch

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra hồ sơ, đơn hợp lệ. 

- Tiếp nhận, vào sổ.

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng, tỡnh hỡnh tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch.

- Xác nhận hồ sơ, chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn, hồ sơ xin xác nhận của công dân.

- Giấy chứng nhận quyền sử đất.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

18. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất cho thuê, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Hợp đồng cho thuê Quyền sử dụng đất.

- Xuất trỡnh Chứng minh nhõn dõn; Hộ khẩu gia đỡnh.

- Biên bản xác nhận thông tin thửa đất cho thuờ.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

19. Thủ tục Xác nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng, văn bản tự thoả thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đỡnh, cỏ nhõn.

- Lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả thời gian, tiến độ thực hiện chuyển đổi).

- Xác nhận hồ sơ, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ, phương án đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng, văn bản tự thoả thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin chuyển đổi quyền sử dụng đất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

20. Thủ tục Xác nhận Đơn xin chuyển đổi mục đớch sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ chuyển đổi mục đớch sử dụng đất của hộ gia đỡnh do phũng Tài nguyờn và Mụi trường chuyển về. 

- Phối hợp với phũng Tài nguyờn và Mụi trường kiểm tra hiện trạng, tỡnh trạng tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch.

- Xác nhận hồ sơ, Chủ tịch ký, đúng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển đổi mục đớch sử dụng đất.

- Tờ khai đăng ký chuyển mục đớch sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử đất.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2, 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 11/ ĐK: Đơn xin chuyển mục đích quyền sử dụng đất; Mẫu số 12/ĐK: Tờ khai đăng ký chuyển mục đớch sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 09/2007/BTN&MT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

21. Thủ tục Xác nhận Đơn xin xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, vào sổ tiếp nhận.

- Kiểm tra hiện trạng nhà và đất.

- Xác nhận thông tin nhà và thửa đất, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Đơn xin xác nhận hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

- Bản phô tô Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu gia đỡnh.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

22. Thủ tục Xỏc nhận Đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ.

- Kiểm tra hiện trạng và xác nhận thông tin thửa đất, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ ra phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đó được công chứng, chứng thực.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04 a/ ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang.

23. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của hộ gia đỡnh, cỏ nhõn.

- Kiểm tra hồ sơ hợp lệ vào sổ tiếp nhận, viết phiếu giao nhận cho công dân.

- Xác nhận hồ sơ, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2, 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở (nếu có). 

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04 a/ ĐK: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

24. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký bảo lónh, xoỏ bảo lónh quyền sử dụng đất đối với hộ gia đỡnh, cỏ nhõn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn.

- Xác nhận đơn, chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển phũng Tài nguyờn và Mụi trường. 

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đăng ký bảo lónh, xoỏ bảo lónh quyền sử dụng đất đối với hộ gia đỡnh, cỏ nhõn.

- Hợp đồng thế chấp, bảo lónh quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

25. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, tỡnh trạng tranh chấp, sự phự hợp với quy hoạch, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

26. Thủ tục Xác nhận Đơn xin bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Phối hợp với tổ kiểm kê kiểm kê tài sản, nhà đất. 

- Họp xét nguồn gốc sử dụng đất của các hộ nằm trong quy hoạch.

- Công khai kết quả kiểm kê, nguồn gốc sử dụng đất.

- Xỏc nhận thụng tin nhà và thửa đất bị thu hồi, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thị xó.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ thu hồi đất của các hộ.

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, một trong các loại giấy tờ quy định tại k1, k2, k5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

- Đơn xin xác nhận bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất.

- Xuất trỡnh Chứng minh nhõn dõn.

- Phô tô Hộ khẩu gia đỡnh (cú cụng chứng).

- Biờn bản họp xột nguồn gốc sử dụng đất của các hộ nằm trong quy hoạch.

- Biên bản xác nhận thông tin thửa đất.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2007 về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ tái đinh cư khi nhà nước thu hồi đất.

27. Thủ tục Xác nhận Đơn xin thế chấp giá trị quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ xin thế chấp.

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận.

- Xác nhận thông tin thửa đất thế chấp, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thế chấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 5 điều 50 của Luật Đất đai.

- Biên bản xác nhận thông tin thửa đất thế chấp.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

28. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ của công dân.

- Kiểm tra hồ sơ hợp lệ.

- Vào sổ tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Xác nhận đơn, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ đến phũng Tài nguyên và Môi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đơn xin đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/ 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

29. Thủ tục Xác nhận Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ.

- Kiểm tra hiện trạng và xỏc nhận, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển hồ sơ ra phũng Tài nguyờn và Mụi trường.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Di chúc, văn bản phân chia di sản hoặc văn bản từ chối nhận di sản.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

- Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 04a/ ĐK:  Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

30. Thủ tục Lập hồ sơ giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đỡnh, cỏ nhõn tại nụng thụn khụng thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt lập phương án giao đất của xó làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xó.

- Lập phương án giao đất.

- Niêm yết công khai danh sách được giao tại trụ sở 15 ngày.

- Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp.

- Ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xó.

- Tờ trỡnh (kốm theo danh sách làm nhà ở của hộ gia đỡnh) của UBND xó gửi văn phũng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất. 

- Văn bản về ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xó. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02/ĐĐ: Đơn xin giao đất làm nhà ở. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trỡnh tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thụng tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thụng tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyờn mụi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định hạn mức giao đất cho hộ gia đỡnh, cỏ nhõn trờn địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn 427/HD-TNMT ngày 14/10/2005 của Sở Tài nguyờn mụi trường hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đỡnh, cỏ nhõn và cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

31. Thủ tục Xác nhận đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đỡnh, cỏ nhõn, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại xó, thị trấn:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thẩm tra, xác nhận vào Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tỡnh trạng đất đai đối với thửa đất.

- Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thỡ thẩm tra xỏc nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tỡnh trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đó được xét duyệt.

- Tổ chức kiểm tra trích lục bản đồ địa chính đối với đất đó đo đạc lập bản đồ, thửa đất chưa đo đạc thỡ đo vẽ trực tiếp theo thực địa.

- Cụng bố cụng khai danh sỏch trong 15 ngày.

- Xem xét ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tờ trỡnh (kốm theo hồ sơ) trỡnh UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó, thị trấn.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1,2 và 5 điều 50 Luật đất đai có xác nhận của chính quyền địa phương, chứng thực (nếu có).

- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó, thị trấn.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 04/ĐK: Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đất đai năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trỡnh tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thụng tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thụng tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyờn mụi trường hướng dẫn một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 66/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định hạn mức giao đất cho hộ gia đỡnh, cỏ nhõn trờn địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn 427/HD-TNMT ngày 14/10/2005 của Sở Tài nguyờn mụi trường hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đỡnh, cỏ nhõn và cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

VII. Lĩnh vực Xây dựng:

1. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà tạm ở đô thị:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà tạm.

- Kiểm tra thực địa

- Xác nhận đơn, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn của công dân.

- Biên bản kiểm tra thực địa.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 2: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

2. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ

- Kiểm tra thực địa.

- Xác nhận vào Đơn xin cấp phép xây dựng nhà.

- Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Chuyển phòng quản lý đô thị. 

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép xây dựng.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà.

- Phiếu kê khai hồ sơ.

- Biên bản kiểm tra thực địa.

- Bản đăng ký kê khai nộp thuế xây dựng cơ bản nhà ở dân cư.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục IV:  Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị); Bản đăng ký kê khai nộp thuế xây dựng cơ bản nhà ở dân cư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

3. Thủ tục Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Đối tượng nộp hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Cỏn bộ địa chớnh xó phối hợp với trưởng thôn, xóm kiểm tra thực địa, đối chiếu quy hoạch, lập Biờn bản kiểm tra hiện trạng.

- Viết giấy phộp xõy dựng, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Thu phớ và cấp Giấy phộp cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu.

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt bằng móng của công trỡnh; Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trỡnh; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải; (Đối với công trỡnh sửa chữa, cải tạo yờu cầu phải cú giấy phộp xõy dựng thỡ phải cú ảnh chụp hiện trạng cụng trỡnh).

- Biờn bản kiểm tra thực địa.

- Bản đăng ký kờ khai thuế.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy phộp.

* Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở của nhân dân: 50.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V: Đơn xin cấp phép xây dựng; Bản đăng ký kê khai nộp thuế. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

4. Thủ tục Cấp giấy phộp xõy dựng nhà ở tạm riờng lẻ ở nụng thụn: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Đối tượng nộp hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Cán bộ địa chính xó phối hợp với Trưởng thôn kiểm tra thực địa, đối chiếu quy hoạch.

- Viết Giấy phép xây dựng, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Thu phớ và cấp giấy phộp cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu. 

- Bản Cam kết tự phỏ dỡ cụng trỡnh khi nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng có xác nhận của địa phương.

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt bằng móng của công trỡnh; Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trỡnh; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. 

- Biờn bản kiểm tra thực trạng.

- Bản đăng ký kờ khai thuế.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy phộp.

* Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng nhà ở của nhân dân: 50.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 2: Đơn xin cấp phép xây dựng tạm; Bản đăng ký kê khai nộp thuế.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

5. Thủ tục Gia hạn giấy phộp xõy dựng nhà ở riờng lẻ ở nụng thụn: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Đối tượng nộp hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Cỏn bộ địa chớnh xó phối hợp với trưởng thôn, xóm kiểm tra thực địa, đối chiếu quy hoạch, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng.

- Viết Giấy phộp xõy dựng, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Thu phớ và cấp Giấy phộp (cú ghi gia hạn) cho cụng dõn. 

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng (nêu rừ lý lý do xin gia hạn Giấy phộp xõy dựng).

- Bản chính giấy phép xây dựng đó được cấp.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy phộp.

* Lệ phớ: Lệ phớ gia hạn Giấy phộp xõy dựng: 10.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V: Đơn xin cấp Giấy phộp xõy dựng (sử dụng cho nhà ở nụng thụn; Cú nờu rừ lý do gia hạn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

6. Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Đối tượng nộp hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn.

- Cỏn bộ địa chớnh xó phối hợp với trưởng thôn, xóm kiểm tra thực địa, đối chiếu quy hoạch, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng.

- Viết Giấy phộp xõy dựng, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Thu phí và cấp Giấy phép (có ghi điều chỉnh) cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin diều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu (nêu rừ lý do xin điều chỉnh giấy phép).

- Hồ sơ điều chỉnh thiết kế xây dựng đó được duyệt.

- Bản chính giấy phép xây dựng đó được cấp .

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy phộp.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V: Đơn xin cấp Giấy phộp xõy dựng (nờu rừ lý do).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

7. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trỡnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân xó: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- UBND cấp xó tổ chức thẩm định dự án đầu tư.

- Gửi Phũng Tài chớnh kế hoạch, Phũng Cụng thương lấy ý kiến thẩm định.

- Phũng Tài chớnh kế hoạch, Phũng Cụng thương báo cáo kết quả thẩm định.

- UBND cấp xó tổ chức thẩm định dự án, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nhận xét, đánh giá, quyết định đầu tư phê duyệ dự án.

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trỡnh thẩm định dự án.

- Dự án đầu tư xây dựng công trỡnh gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Văn bản cho phép đầu tư, văn bản chấp thuận.

- Các văn bản pháp lý có liờn quan.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trỡnh sử dụng vốn ngõn sỏch nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xó.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hanh quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh thực hiện trờn địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

8. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trỡnh do Chủ tịch UBND cấp xó quyết định đầu tư: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Xem xét những nội dung thay đổi của dự án đầu tư xây dựng công trỡnh do Chủ tịch UBND cấp xó quyết định đầu tư khi xuất hiện các yếu tố bất khả kháng do thiên tai bóo, lũ, lốc, lở đất, do biến động bất thường của giá; Quy hoạch xây dựng thay đổi.

- Chủ tịch UBND xó ra Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trỡnh do Chủ tịch UBND cấp xó quyết định đầu tư.

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trỡnh Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trỡnh do Chủ tịch UBND cấp xó quyết định đầu tư.

- Báo cáo Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trỡnh do Chủ tịch UBND cấp xó quyết định đầu tư gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Biờn bản xỏc minh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Biên bản đánh giá yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án.

- Hồ sơ quy hoạch thay đổi.

- Các văn bản pháp lý có liờn quan.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hanh quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh thực hiện trờn địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

9. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xó: 

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Xem xét hồ sơ dự án của chủ đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi phê duyệt đầu tư.

- Phũng tài chớnh kế hoạch huyện làm đầu mối thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trỡnh.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trỡnh gửi Phũng Tài chớnh - Kế hoạch làm cơ sở thẩm định. 

Trường hợp UBND cấp xó khụng đủ năng lực và điều kiện thỡ thuờ Phũng Cụng thương thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trỡnh.

- Sau khi có báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan có thẩm quyền UBND cấp xó cú trỏch nhiệm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

* Cỏch thức thực hiện: trực tiếp tại UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trỡnh thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Bỏo cỏo kinh tế kỹ thuật gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi cụng.

- Các văn bản pháp lý có liờn quan.

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kèm theo văn bản góp ý của cỏc cơ quan có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Xây dựng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn điều 121 của Luật Xây dựng.

- Thông t​ư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 67/2003/QĐ-UBND ngày 25/5/2003 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý quy hoạch và xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 01/6/2003.

- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hanh quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

VIII. Lĩnh vực Tài chớnh - Ngõn sỏch:

1. Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Kế toán UBND cấp xã phối hợp với đội thuế cấp xã tính toán các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Các bộ phận thuộc UBND cấp xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và chế độ định mức, tiêu chuẩn lập dự toán chi ngân sách thuộc bộ phận mình.

- Ban tài chính cấp xã lập dự toán thu, chi và cân đối ngân sách trình UBND cấp xã báo cáo Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND cấp xã để xem xét gửi HĐND cấp huyện và phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Kết quả tỡnh hỡnh thực hiện dự toỏn ngõn sỏch năm hiện hành và các năm trước.

- Biểu mẫu tổng hợp dự toỏn ngõn sỏch.

- Tờ trỡnh xin phờ duyệt dự toỏn ngõn sỏch trỡnh HĐND cấp xó. 

Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập dự toán ngân sách nhà nước.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Ngõn sỏch nhà nước năm 2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

2. Thủ tục Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Kế toán UBND cấp xã căn cứ kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm, tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm trình UBND cấp xã xem xét trình HĐND cấp xã phê chuẩn, đồng thời gửi phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để tổng hợp thẩm tra quyết toỏn.

- Sau khi HĐND cấp xã phê chuẩn, lập báo cáo quyết toán thành 5 bản để gửi HĐND cấp xã, UBND cấp xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, lưu kế toán cấp xã và thông báo công khai nơi công cộng để toàn thể nhân dân biết.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Chứng từ thu, chi ngân sách năm.

- Sổ sách theo dõi các khoản thu, chi ngân sách năm.

- Báo cáo tài chính tháng, năm.

- Tờ trỡnh xin phờ chuẩn quyết toỏn ngõn sỏch trỡnh HĐND cấp xã. 

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã.

- Biờn bản thẩm tra quyết toỏn của phũng Tài chớnh - Kế hoạch cấp huyện.

Số lượng hồ sơ: 05.

* Thời hạn giải quyết: 2 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Ngõn sỏch nhà nước năm 2002, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn

IX. Lĩnh vực Trợ giỳp phỏp lý:

1. Thủ tục Thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Thực hiện Công văn của Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

- Xét đề nghị của cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.
- Ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Công văn của Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

2. Thủ tục Phê duyệt điều lệ Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Thực hiện Công văn của Trung tâm trợ giúp pháp lý về việc hướng dẫn thành lập và hoạt động Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý.

- Xét đề nghị của cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.

- Chủ tịch ta Quyết định phê duyệt điều lệ Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Công văn của Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Số lượng hồ sơ: 01.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

X. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

1. Thủ tục Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ của cụng dõn.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Ra văn bản gửi phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện thành lập.

- Nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của phũng Giỏo dục và Đào tạo. 

- Họp xột.

- Ra văn bản trả lời cho công dân.

- Ra Quyết định thành lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trỡnh đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến phụ trỏch. 

- Công văn của UBND cấp xó.

- Cụng văn của Phũng Giỏo dục và Đào tạo.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Giáo dục năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

2. Thủ tục Sỏp nhập, chia tỏch nhúm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ của cụng dõn.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Ra văn bản gửi phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện sáp nhập, chia tách.

- Nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của phũng Giỏo dục và Đào tạo. 

- Họp xột.

- Ra văn bản trả lời cho công dân.

- Ra Quyết định sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trỡnh đề nghị sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Đề án sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. 

- Công văn của UBND cấp xó.

- Công văn của Phũng Giỏo dục và Đào tạo.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: cỏ nhõn, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Giáo dục năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

3. Thủ tục Đỡnh chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Lập Biên bản về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Ra Công văn gửi phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra.

- Phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra.

- Nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của phũng Giỏo dục và Đào tạo. 

- Họp xột.

- Ra Quyết định đỡnh chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Biên bản về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Công văn của UBND cấp xó.

- Công văn của Phũng Giỏo dục và Đào tạo.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Giáo dục năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.

4. Thủ tục Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Lập Biờn bản về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Ra Công văn gửi phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra.

- Phũng Giỏo dục và Đào tạo kiểm tra.

- Nhận ý kiến trả lời bằng văn bản của phũng Giỏo dục và Đào tạo. 

- Họp xột.

- Ra Quyết định giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Biên bản về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Công văn của UBND cấp xó.

- Công văn của phũng Giỏo dục và Đào tạo.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Giáo dục năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non.

XI. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội:

1. Thủ tục Tiếp nhận, quản lý, giỏo dục người sau khi chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Người đó chấp hành xong Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đến trỡnh diện UBND cấp xó.

- Làm cụng tỏc tư tưởng cho đối tượng.

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật cho đối tượng thấu hiểu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Không.


Số lượng hồ sơ: Không.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Tiếp nhận, quản lý, giỏo dục người sau khi chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh năm 2002, có hiệu lực từ 01/10/2002.

- Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh  ngày 6/7/1995.

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động thương binh và xó hội - Bộ Cụng an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

2. Thủ tục Xỏc nhận Đơn xin bảo lónh của thõn nhõn người sau cai nghiện:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận đơn của công dân.

- Kiểm tra đơn, Chủ tịch ký, đóng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn của công dân, có xác nhận của xóm về điều kiện bảo lónh.

- Xuất trỡnh Sổ hộ khẩu gia đỡnh
.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đơn.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, có hiệu lực từ 01/10/2002.

- Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh  ngày 6/7/1995.

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động thương binh và xó hội - Bộ Cụng an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy chế tạm thời về cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 26/9/2000.

3. Thủ tục Tiếp nhận người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận Quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng của Ban chỉ đạo cấp huyện và Công trường 06. 

- Nhận bàn giao người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng để quản lý, giám sát, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

- Họp Ban chỉ đạo cấp phường, phân công người quản lý, giỏm sỏt, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

- Giao cho Tiểu ban chỉ đạo 138 ở cơ sở quản lý, giỏm sỏt, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định cho người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng của Ban chỉ đạo cấp huyện và Công trường 06. 

- Quyết định phân công người quản lý, giỏm sỏt, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

- Biên bản họp Ban chỉ đạo cấp phường, phân công người quản lý, giỏm sỏt, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

- Biên bản bàn giao cho Tiểu ban chỉ đạo 138 ở cơ sở quản lý, giỏm sỏt, theo dừi, giỳp đỡ người nghiện ma túy.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận người nghiện ma túy được cai nghiện ma túy tại gia đỡnh, cộng đồng.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh năm 2002, có hiệu lực từ 01/10/2002.

- Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh  ngày 6/7/1995.

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 của Bộ Lao động thương binh và xó hội - Bộ Cụng an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chớnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

- Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26/9/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy chế tạm thời về cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực từ ngày 26/9/2000.

XII. Lĩnh vực Tụn giỏo:

1. Thủ tục Đăng ký Chương trỡnh hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận công văn của UBND cấp huyện.

- UBND cấp xó ra cụng văn hướng dẫn cỏc cơ sở tụn giỏo xõy dựng chương trỡnh, kế hoạch hoạt động trong năm.

- Nhận Chương  trỡnh, kế hoạch tổ chức của tổ chức tụn giỏo cơ sở.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động. 

- Đăng ký chương trỡnh hoạt đông tôn giáo hàng năm. 

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Công văn của UBND cấp huyện.

- Công văn của UBND cấp xó.

- Chương trỡnh kế hoạch hoạt động của cơ sở tụn giỏo.

- Chương trỡnh kế  hoạch hoạt động của UBND cấp xó.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký chương trỡnh hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số diều của Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tụn giỏo.

- Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cú hiệu lực từ ngày 07/6/2007.

- Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND thị xó Tuyờn Quang về việc ban hành Quy định tạm thời đối với hoạt động Ban quản lý đền, chùa trên địa bàn thị xó Tuyờn Quang, cú hiệu lực từ ngày 09/6/2008.

2. Thủ tục Đăng ký người vào tu:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận hồ sơ do tổ chức tụn giỏo nộp.

- Kiểm tra hồ sơ.

- Họp Ban quản lý đền chựa.

- Ra Quyết định.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Danh sỏch người vào tu.

- Sơ yếu lý lịch cú xỏc nhận của UBND cấp xó nơi người vào tu cú hộ khẩu thường trỳ.

- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giỏm hộ (với người chưa thành niờn vào tu).

- Biờn bản họp Ban quản lý đền chùa.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tụn giỏo.

3. Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận thông báo của tổ chức lễ hội tín ngưỡng về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách ban tổ chức lễ hội.

- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch tổ chức, nếu hợp pháp thì tham mưu cho UBND có văn bản chấp thuận gửi cho Ban tổ chức lễ hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo của tổ chức lễ hội tín ngưỡng về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách Ban tổ chức lễ hội.

- Thông báo của UBND cấp xã.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (UBND cấp xã giám sát việc thực hiện nội dung văn bản đã tiếp nhận. Trong trường hợp do thiên tai, dịch bệnh hoặc an ninh, trật tự, việc tổ chức lễ hội có thể tác động xấu đến đời sống xã hội ở địa phương thì UBND cấp xã xem xét, quyết định và kịp thời thông báo lại bằng văn bản với Ban tổ chức lễ hội).

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tụn giỏo.

4. Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo về việc tổ chức quyên góp.

- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND ra văn bản chấp thuận.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo về việc tổ chức quyên góp, mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian.

- Thông báo của UBND cấp xã.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (UBND cấp xã giám sát việc tổ chức quyên góp).

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tụn giỏo.

5. Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Nhận thông báo của người phụ trách cơ sở tôn giáo.

- Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực tôn giáo kiểm tra xem xét kế hoạch cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình của cơ sở tôn giáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND ra văn bản chấp thuận.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo của cơ sở tôn giáo về việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình.

- Thông báo của UBND cấp xã.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Phỏp lệnh Tớn ngưỡng, tôn giáo năm 2004, có hiệu lực từ 15/11/2004.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chớnh phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tụn giỏo.

XIII. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng:

1. Thủ tục Giải quyết cỏc hỡnh thức khen thưởng đột xuất:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Người được khen thưởng báo cáo thành tích đạt được.

- Họp xét và ra Quyết định khen thưởng.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Bỏo cỏo thành tích đạt được của người được khen thưởng. 

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

2. Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chớnh trị:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Người được khen thưởng báo cáo thành tích nhiệm vụ chính trị.

- Họp xét và ra Quyết định khen thưởng.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Báo cáo thành tích đạt được của người được khen thưởng.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

3. Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Phát động phong trào thi đua.

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Lập danh sách đối tượng được khen thưởng.

- Họp xét và ra Quyết định khen thưởng.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Công văn phát động phong trào.

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng cấp xó.

- Danh sách đối tượng được khen thưởng.

- Biờn bản họp xột.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, có hiệu lực từ 01/7/2004.

XIV. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em:

1. Thủ tục Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thẻ khám chữa bệnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình Giấy khai sinh.

- UBND cấp xã lập danh sách trẻ em được cấp Thẻ khám chữa bệnh lần đầu.

- Gửi danh sách yêu cầu cấp Thẻ khám chữa bệnh lần đầu cho phòng Lao động thương binh và Xã hội.

- Nhận Thẻ in khám chữa bệnh do phòng Lao động thương binh và Xã hội chuyển về.

- Kiểm tra các thông tin trên từng Thẻ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu, ép  Plastic.

- Ghi vào sổ theo dõi, quản lý.

- Cấp phát Thẻ cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Giấy khai sinh bản sao có chứng thực.

- Danh sách trẻ em được cấp Thẻ khám chữa bệnh lần đầu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Thẻ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

2. Thủ tục Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thẻ khám chữa bệnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Cha, mẹ, người giám hộ nộp Đơn đề nghị cấp lại Thẻ khám chữa bệnh.

- Tiếp nhận đơn đề nghị cấp lại Thẻ khám chữa bệnh.

- UBND cấp xã lập danh sách trẻ em được cấp lại Thẻ khám chữa bệnh. 

- Gửi danh sách yêu cầu cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho phòng Lao động thương binh và Xã hội.

- Nhận thẻ in khám chữa bệnh do phòng Lao động thương binh và xã hội chuyển về.

- Kiểm tra các thông tin trên từng Thẻ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu, ép  Plastic.

- Ghi vào sổ theo dõi, quản lý.

- Cấp phát Thẻ cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ khám chữa bệnh.

- Danh sách trẻ em được cấp lại Thẻ khám chữa bệnh. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Thẻ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

3. Thủ tục Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thẻ khám chữa bệnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Cha, mẹ, người giám hộ nộp Đơn đề nghị đổi Thẻ khám chữa bệnh và Thẻ cũ.

- Tiếp nhận Đơn đề nghị đổi Thẻ khám chữa bệnh.

- UBND cấp xã lập danh sách trẻ em được đổi Thẻ khám chữa bệnh. 

- Gửi danh sách yêu cầu đổi Thẻ khám chữa bệnh cho phòng Lao động thương binh và Xã hội.

- Nhận Thẻ in khám chữa bệnh do phòng Lao động thương binh và Xã hội chuyển về.

- Kiểm tra các thông tin trên từng Thẻ.

- Chủ tịch ký, đóng dấu, ép  Plastic.

- Ghi vào sổ theo dõi, quản lý.

- Cấp phát Thẻ cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị đổi Thẻ khám chữa bệnh.

- Danh sách trẻ em được đổi Thẻ khám chữa bệnh. 

- Thẻ khám chữa bệnh cũ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Thẻ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.

4. Thủ tục Xác nhận hồ sơ chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tỡnh dục (đó trở về với gia đỡnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Căn cứ hồ sơ trẻ em bị xâm phạm tỡnh dục lưu tại UBND.

- Xác nhận, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng Lao động thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ trẻ em bị xâm phạm tỡnh dục.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Văn bản xác nhận.
* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, có hiệu lực từ ngày01/01/2005.

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

- Thụng tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xó hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phớ thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

5. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang (đó trở về với gia đỡnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Hướng dẫn công dân khai nội dung đơn đề nghị theo mẫu (có xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phố).

- Xem xột và ghi ý kiến, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng Lao động thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trỡnh 19.

- Xuất trỡnh Hộ khẩu gia đỡnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, có hiệu lực từ ngày01/01/2005.

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

- Thụng tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xó hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phớ thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

6. Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm (đó trở về với gia đỡnh):

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân.

- Hướng dẫn công dân khai nội dung đơn đề nghị theo mẫu (có xác nhận của Tổ trưởng tổ dân phố).

- Xem xột và ghi ý kiến, Chủ tịch ký, đúng dấu.

- Chuyển phũng Lao động thương binh và Xó hội.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19.

- Xuất trình Hộ khẩu gia đình.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 02: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, có hiệu lực từ ngày01/01/2005.

- Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

- Thụng tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xó hội hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phớ thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Chương trỡnh ngăn ngừa và giải quyết tỡnh trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xõm phạm tỡnh dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

XV. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xó:

1. Thủ tục Thành lập Tổ hợp tỏc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tổ hợp tác gửi hợp đồng hợp tác và giấy đề nghị chứng thực.

- UBND cấp xó tiếp nhận hồ sơ.

- Cấp giấy biờn nhận cho Tổ hợp tỏc.

- Kiểm tra nội dung hợp đồng hợp tác.

- Chủ tịch ký chứng thực và đóng dấu vào hợp đồng.

- Ghi vào số theo dừi.

- Trả kết quả cho Tổ hợp tỏc.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Hợp đồng hợp tác.

- Giấy đề nghị chứng thực.

- Giấy biờn nhận.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng hợp tác.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu THT1: Giấy đề nghị chứng thực.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Hợp tỏc xó năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004. 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xó năm 2003.

- Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

- Thụng tư 04/2008/TT - BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

2. Thủ tục Thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tỏc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tổ hợp tỏc gửi Thụng bỏo thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tác, Biên bản họp Tổ hợp tác và hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực lại.

- UBND cấp xó tiếp nhận hồ sơ.

- Cấp giấy biờn nhận cho Tổ hợp tỏc.

- Kiểm tra nội dung hợp đồng hợp tác.

- Chủ tịch ký chứng thực và đóng dấu vào hợp đồng.

- Ghi vào số theo dừi.

- Trả kết quả cho Tổ hợp tỏc.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo thay đổi Tổ trưởng Tổ hợp tỏc.

- Biờn bản họp Tổ hợp tỏc.

- Hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung.

- Giấy đề nghị chứng thực.

- Giấy biờn nhận.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổ sung.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu THT1: Giấy đề nghị chứng thực.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Hợp tỏc xó năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004. 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xó năm 2003.

- Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

- Thụng tư 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tỏc.

3. Thủ tục Chấm dứt Tổ hợp tỏc:

* Trỡnh tự thực hiện: 

- Tổ hợp tỏc gửi Thụng bỏo chấm dứt Tổ hợp tỏc, Biờn bản họp Tổ hợp tỏc. 

- UBND cấp xó tiếp nhận thụng bỏo.

- Ghi vào số theo dừi.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: 

- Thụng bỏo chấm dứt Tổ hợp tỏc.

- Biờn bản họp Tổ hợp tỏc.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Chấm dứt Tổ hợp tỏc.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh: 

- Luật Hợp tỏc xó năm 2003, cú hiệu lực từ ngày 01/7/2004. 

- Bộ Luật dân sự năm 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xó năm 2003

- Nghị định 151/2007/NĐ - CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác

- Thụng tư 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.

XVI. Lĩnh vực Nụng nghiệp - Phỏt triển nụng thụn:

1. Thủ tục Cho phộp khai thỏc lõm sản trừ gỗ, tre, nứa thuộc lõm phần do UBND xó quản lý:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn xin khai thác, thu hái lâm sản.

- Kiểm tra nội dung đơn, vào sổ theo dừi.

- Xỏc minh nội dung khai thác đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của từng loài.

- Chủ tịch xó cho phộp khai thỏc lõm sản trừ gỗ, tre, nứa thuộc lõm phần do UBND xó quản lý.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép khai thác, thu hái lâm sản.

- Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất đối với chủ nguồn rừng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin khai thác lâm sản.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 về việc ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phỏt triển nụng thụn.

2. Thủ tục Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trỡnh 135 giai đoạn 2006 - 2010:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xó thuộc Chương trỡnh 135 tiếp nhận Dự ỏn.

- Tổ chức thụng tin, tuyờn truyền về Dự án hỗ trợ sản xuất thuộc chương trỡnh 135.

- Tổ chức họp dõn trong thụn bản hoặc liờn thụn bản.

- Lập danh sỏch cỏc hộ, nhúm hộ.

- Lập kế hoạch thực hiện kốm theo dự toỏn chi tiết.

- Trỡnh UBND huyện phờ duyệt.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký của cỏc hộ tự nguyện tham gia dự ỏn. 

- Biờn bản họp dõn trong thụn, bản, liờn thụn bản.

- Danh sỏch cỏc hộ, nhúm hộ tham gia dự ỏn.

- Kế hoạch kốm theo dự toỏn chi tiết.

- Cụng văn trỡnh UBND huyện phờ duyệt.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký xõy dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trỡnh 135 giai đoạn 2006-2010.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký tham gia thực hiện dự ỏn hỗ trợ phỏt triển sản xuất Chương trỡnh 135.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trỡnh phỏt triển kinh tế xó hội cỏc xó đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006- 2010.

- Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 6/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trỡnh 135 giai đoạn 2006 - 2010.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 của liên bộ hướng dẫn thực hiện chương trỡnh 135 giai đoạn 2.

3. Thủ tục Xác nhận Đơn xin cấp phép khai thác gỗ trong rừng phũng hộ là rừng khoanh nuụi do nhà nước đầu tư vốn của các hộ gia đỡnh, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng):
* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn xin khai thác gỗ trong rừng phũng hộ là rừng khoang nuụi do nhà nước đầu tư vốn của các hộ gia đỡnh, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng).

- Họp thôn xác minh nguồn gốc đất, rừng trồng có xác nhận của trưởng thôn.

- Xác minh, kiểm tra hiện trạng của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn khu vực cần khai thác, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu. 

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép khai thác gỗ trong rừng phũng hộ là rừng khoang nuụi do nhà nước đầu tư vốn của các hộ gia đỡnh, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (giải quyết nhu cầu gỗ gia dụng).

- Biên bản họp thôn xác minh nguồn gốc đất, rừng trồng có xác nhận của trưởng thôn.

- Biên bản xác minh, kiểm tra hiện trạng của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn khu vực cần khai thác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin khai thác phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thỏc gỗ. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

4. Thủ tục Xỏc nhận hồ sơ hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư (đối với hộ gia đỡnh):
* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ kế hoạch hỗ trợ trồng rừng được giao 3 năm và diện tích đất của dự án.

- UBND xó tổ chức họp từng thụn bản để phổ biến kế hoạch trồng rừng, địa điểm trồng rừng, các biện pháp quản lý bảo vệ và đi đến thống nhất.

- Trỡnh UBND cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư (đối với hộ gia đỡnh).

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư.

- Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (để trồng rừng sản xuất nếu có).

- Hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài. 

- Hộ gia đỡnh có đất nằm trong quy hoạch trồng rừng sản xuất canh tác ổn định từ 3 năm trở lên mà không có tranh chấp nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hợp đồng khoán sử dụng đất lâu dài: Phải có sơ đồ lô đất, diện tích, địa điểm, danh giới, xác nhận với chủ đất liền kề đảm bảo không tranh chấp, sơ đồ phải có xác nhận của thôn, chính quyền xó.  

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chinh sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015.

- Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chinh sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015.

5.  Thủ tục Xác nhận Đơn xin khai thác gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất không có rừng):

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn xin khai thác gỗ trong rừng tự nhiên khoang nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất không có rừng).

- Họp thôn để xác minh nguồn gốc đất, rừng trồng có xác nhận của trưởng thôn.

- Xỏc minh, kiểm tra hiện trạng, Chủ tịch UBND xó xỏc nhận cho phộp khai thỏc, ký tờn, đóng dấu.

- Trả kết quả cho cụng dõn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép khai thác gỗ trong rừng tự nhiên khoang nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn (trường hợp khoanh nuôi trên đất không có rừng).

- Biên bản họp thôn xác minh nguồn gốc đất, rừng trồng có xác nhận của trưởng thôn.

- Biờn bản xỏc minh, kiểm tra hiện trạng của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn khu vực cần khai thác.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin khai thác phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 7/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

- Công văn số 2129/SNN-LN ngày 16/12/2007 về việc khai thỏc gỗ và lõm sản khỏc thuộc rừng sản xuất.

6. Thủ tục Lập hồ sơ thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ. 

- Kiểm tra hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ, vào sổ.

- Xác minh chủ rừng là cá nhân không có người thừa kế về rừng.

- Lập bỏo cỏo tỡnh hỡnh rừng khụng cú người thừa kế, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trỡnh UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố mất tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Biên bản xác minh chủ rừng là cá nhân không có người thừa kế.

- Bỏo cỏo của UBND xó về rừng không có người thừa kế. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập hồ sơ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Bảo vệ và phỏt triển rừng 2004, cú hiệu lực từ 01/4/2005.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phỏt triển rừng

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn trỡnh tự, thủ tục giao rừng, cho thuờ rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đỡnh, cỏ nhõn và cộng đồng dân cư thôn.

7. Thủ tục Lập hồ sơ di dân ở nơi đi:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dừi.

- Kiểm tra thực tế tỡnh trạng nhà, đất, ...

- Lập danh sỏch của cỏc hộ nằm trong diện phải di chuyển.

- Lập danh sỏch cỏc hộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí, hỗ trợ đất khai hoang, đất ở, đất sản xuất đối với hộ gia đỡnh.

- Lập dự toỏn kinh phớ cải tạo, nõng cấp và xõy dựng mới ở một số cụng trỡnh hạ tầng thiết yếu tại thụn bản.

-  Lập  tờ trỡnh kèm theo các thủ tục trên đề nghị UBND huyện ra Quyết định di chuyển.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin di chuyển. 

- Tờ khai tỡnh trạng về đất.

- Danh sỏch của cỏc hộ nằm trong diện phải di chuyển.

- Danh sách các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

- Bản dự toán kinh phí, hỗ trợ đất khai hoang, đất ở, đất sản xuất đối với hộ gia đỡnh.

- Bản dự toỏn kinh phớ cải tạo, nõng cấp và xõy dựng mới ở một số cụng trỡnh hạ tầng thiết yếu tại thụn bản.

-  Tờ trỡnh của UBND xó trỡnh UBND huyện ra Quyết định di chuyển.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập hồ sơ di dân ở nơi đi.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hỡnh thức xen ghộp; Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hỡnh thức tập trung.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trỡnh bố trớ dõn cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phũng hộ, khu bảo vệ nghiờm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2005-2010.

- Hướng dẫn số 1256/HD-SNN ngày 31/7/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phũng hộ, khu bảo vệ nghiờm ngặt của rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2008.

8. Thủ tục Tiếp nhận hộ di dõn:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận Quyết định điều động lao động và dân cư của UBND huyện. 

- Bồi thường đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân sở tại khi bị thu hồi đất theo quy định hiện hành giao cho các hộ đến định cư. 

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu của xó.

- Thực hiện việc giao đất ở và đất sản xuất đến người dân để làm nhà ở và phát triển sản xuất.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn tỡnh nguyện di dõn. 

- Biên bản thẩm tra địa bàn nơi tiếp nhận hộ di dân.

- Danh sỏch trớch ngang cỏc hộ dõn.

- Danh sách các hộ dân được hưởng trợ cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Tiếp nhận hộ di dân.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hỡnh thức xen ghộp; Đơn xin tự nguyện vào vùng dự án theo hỡnh thức tập trung.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trỡnh bố trớ dõn cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phũng hộ, khu bảo vệ nghiờm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2005-2010.

- Hướng dẫn số 1256/HD-SNN ngày 31/7/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phũng hộ, khu bảo vệ nghiờm ngặt của rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2008.

XVII. Lĩnh vực Văn hóa:

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (đối với tư nhân):

* Trỡnh tự thực hiện:

- Đối tượng nộp hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dừi.

- Chủ tịch UBND xó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho công dân.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện.

- Nội quy của thư viện.

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có.

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của UBND cấp xó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy chứng nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động thư viện. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Pháp lệnh Thư viện năm 2000, có hiệu lực từ 01/4/2001.

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/1/2009 quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

2. Thủ tục Thành lập thư viện cấp xó vựng miền nỳi: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu thành lập thư viện.

- Chủ tịch UBND xó ra Quyết định thành lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Báo cáo cần thành lập thư viện cấp xó vựng miền nỳi.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Pháp lệnh Thư viện năm 2000, có hiệu lực từ 01/4/2001.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Chớnh ph? quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

3. Thủ tục Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký thư viện cấp xó:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký thư viện cấp xó cần thư viện cấp xó. 

- Chủ tịch UBND xó ra Quyết định.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Báo cáo cần Chia tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đó đăng ký thư viện cấp xó.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

- Pháp lệnh Thư viện năm 2000, có hiệu lực từ 01/4/2001.

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Chớnh ph? quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.

4. Thủ tục Công nhận gia đỡnh văn hóa:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Biờn bản họp bỡnh xột ỏ khu dõn cư, ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đề nghị Chủ tịch UBND cấp xó ra Quyết định công nhận gia đỡnh văn hóa hàng năm.

- Chủ tịch UBND cấp xó xa Quyết định công nhận gia đỡnh văn hóa hàng năm.

- Trao quyết định cho gia đỡnh văn hóa.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đỡnh văn hóa".

- Biờn bản họp bỡnh xột ở khu dõn cư kèm theo danh sách những gia đỡnh được đề nghị công nhận gia đỡnh văn hóa. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Thi đua khen thưởng năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

- Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ VHTT ban hành quy chế công nhận danh hiệu gia đỡnh văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

- Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-MTTW-BVHTT ngày 23/6/2006 của Mặt trận tổ quốc, Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Hướng dẫn số 03/HD-MT ngày 26/7/2006 của Ban thường trực mặt trận tổ quốc tỉnh Tuyên Quang về đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

XVIII. Lĩnh vực Thể dục, thể thao:

1. Thủ tục Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu thực tế.

- Xây dựng đề án thành lập, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trỡnh UBND huyện ra Quyết định thành lập theo quy định.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập tổ chức.

- Tờ trỡnh của UBND xó xin thành lập tổ chức.

- Quy chế hoạt động của tổ chức.

- í kiến của cỏc cơ quan có liên quan theo quy định của Pháp luật bằng văn bản.   

- Bỏo cỏo giải trỡnh việc tiếp thu ý kiến của cỏc cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến của chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).

- Văn bản thẩm định về dự thảo quyết định, tờ trỡnh, đề án thành lập tổ chức, quy chế hoạt động.

- Báo cáo thẩm tra của cơ quan được giao thẩm quyền thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan đề nghị (UBND xó) hồ sơ của cơ quan thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xây dựng Đề án.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật Thể dục thể thao năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.  

- Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trỡnh tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chớnh, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.

- Nghị định  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thủ tục Xõy dựng Đề án sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Căn cứ nhu cầu thực tế.

- Xây dựng Đề án sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, Chủ tịch UBND xó ký, đúng dấu.

- Trỡnh UBND huyện ra Quyết định thành lập theo quy định.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đề án sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể. 

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan. 
- Tờ trỡnh của UBND xó xin thành lập tổ chức.

- Quy chế hoạt động của tổ chức.

- ý kiến của cỏc cơ quan có liên quan theo quy định của Pháp luật bằng văn bản.   

- Bỏo cỏo giải trỡnh việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến của chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể tổ chức (nếu có).

- Văn bản thẩm định về dự thảo quyết định, tờ trỡnh, đề án sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể tổ chức, quy chế hoạt động.

- Báo cáo thẩm tra của cơ quan được giao thẩm quyền thẩm tra về thủ tục, hồ sơ của cơ quan đề nghị (UBND xó) hồ sơ của cơ quan thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xây dựng Đề án.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật Thể dục thể thao năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.  

- Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trỡnh tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.

- Nghị định  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thủ tục Thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó:

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND xó xõy dựng Đề án thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó..

- UBND xó sau khi thống nhất với cơ quan thể thao cấp huyện xây dựng báo cáo về việc tiếp thu ý kiến và ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- UBND xó ban hành Quyết định thành lập.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập thành lập trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó.

- Văn bản ý kiến của cơ quan thể thao cấp huyện.

- Bỏo cỏo giải trỡnh.

- Tờ trỡnh thành lập. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật Thể dục thể thao năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.  

- Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trỡnh tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chớnh, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.

- Nghị định  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thủ tục Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó:

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND xó xõy dựng nội dung đề án sáp nhập chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó..

- UBND xó sau khi thống nhất với cơ quan thể thao cấp huyện xây dựng báo cáo về việc tiếp thu ý kiến và ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- UBND xó ra Quyết định Sáp nhập chia, tách, hợp nhất, giải thể.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ:

- Đề án Sáp nhập chia, tách, hợp nhất, giải thể Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn xó.

- Văn bản ý kiến của cơ quan thể thao cấp huyện.

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.

- Bỏo cỏo giải trỡnh.

- Tờ trỡnh thành lập. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

- Luật thể dục thể thao năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.  

- Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trỡnh tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao.

- Nghị định  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

XIX. Lĩnh vực Môi trường:

1. Thủ tục Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Văn bản của UBND cấp xó đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Chủ tịch UBND xó được ủy quyền tổ chức xác nhận và cấp giấy xác nhận và xác nhận vào mặt sau trang phụ bỡa của từng bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Trả kết quả xỏc nhận cho chủ dự ỏn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (01 bản).

- Bản cam kết bảo vệ mụi trường của dự ỏn (05 bản).

- Báo cáo đầu tư hoặc bỏo cỏo kinh tế kỹ thuật hoặc phương ỏn sản xuất - kinh doanh, tài liệu tương đương của dự ỏn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cỏ nhõn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 25: Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ mụi trường.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Bảo vệ mụi trường năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ mụi trường.

- Thụng tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyờn và Mụi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ mụi trường.

2. Thủ tục Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung:

* Trỡnh tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ mụi trường.

- Văn bản của UBND cấp xó đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Chủ tịch UBND xó được ủy quyền tổ chức xác nhận và cấp giấy xác nhận và xỏc nhận vào mặt sau trang phụ bỡa của từng bản cam kết bảo vệ mụi trường.

- Trả kết quả xỏc nhận cho chủ dự ỏn.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ mụi trường bổ sung (01 bản).

- Bản sao,bản cam kết bảo vệ mụi trường của dự án đó được xỏc nhận trước đó (01 bản).

- Bản sao (được chứng thực) giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó.

- Bản dự thảo báo cáo đầu tư  điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất - kinh doanh điều chỉnh , tài liệu tương đương của dự ỏn cú chữ ký kốm theo họ tờn, chức danh của chủ dự ỏn và đóng dấu ở trang phụ bỡa.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 25: Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Bảo vệ mụi trường năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Thụng tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 8/12/2008 của Bộ Tài nguyờn và Mụi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ mụi trường.

XX. Lĩnh vực Dõn tộc:

1. Thủ tục Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND xó (chỉ cú lớp mẫu giỏo, khụng cú trường mẫu giáo) tổng hợp số học sinh mẫu giáo con hộ nghèo để đối chiếu tổng hợp gửi UBND huyện.

- UBND huyện ra Quyết định hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học.

- Sau khi được phân bổ kế hoạch vốn cho UBND cấp xó quản lý để thực hiện chính sách và thông báo công khai cho nhân dân toàn xó biết.

- UBND xó cấp tiền mặt cho từng học sinh vào cuối thỏng theo định mức và số ngày học thực tế (khụng qua lớp mẫu giỏo) và thụng bỏo cụng khai.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin hưởng chớnh sỏch hộ nghốo (tự lập).

- Danh sách nhận tiền được gia đỡnh học sinh ký nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hỗ trợ tiền ăn cho con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giỏo.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/1/2006 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt chương trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội, cỏc xó đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

- Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt chớnh sỏch hỗ trợ cỏc dịch vụ cải thiện và nõng cao đời sống nhân dân và trợ giúp pháp lý.

- Quyết định số 101/2009/ QĐ-TTg ngày 5/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc chương trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội và cỏc xó đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân và trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức phỏp luật thuộc chương trỡnh 135 giai đoạn II.

2. Thủ tục Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND xó căn cứ Kế hoạch phê duyệt đối tượng được vay vốn hàng năm.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo ban xóa đói giảm nghèo phối hợp với các tổ chức chính trị xó hội, giỏm sỏt việc bỡnh xột đối tượng.

- Xỏc nhận danh sỏch hộ vay, Chủ tịch UBND xó ký, đóng dấu.

- Bỏo cỏo UBND huyện và Ngõn hàng chớnh sỏch xó hội huyện.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Phương ỏn sản xuất, kế hoạch kinh doanh (tư lập) được UBND xó xỏc nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giấy xỏc nhận.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Quyết định 126/2008/QĐ-TTg ngày 5/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Thụng tư số 02/2007/TT-UBDT ngày 7/6/2007 của Ủy ban Dõn tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

3. Thủ tục Hỗ trợ hộ nghốo cải thiện vệ sinh môi trường: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND xó căn cứ kế hoạch đó được phê duyệt chỉ đạo thôn bản tổ chức họp thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn được thụ hưởng và bỡnh xột cụng khai.

- Thôn lập biên bản cuộc họp kèm theo danh sách các đối tượng hưởng ưu tiên được thụ hưởng có sự tham gia của đại diện các tổ chức đoàn thể gửi UBND xó.

- UBND huyện ra Quyết định hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường.  

- UBND xó hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

(Đối với tiền mặt UBND xó cấp tạm ứng cho các hộ với mức 70% kinh phí theo định mức hỗ trợ. Khi hoàn thành công trỡnh cú biờn bản nghiệm thu khối lượng xây dựng hoàn thành có xác nhận của trưởng thôn, bản UBND xó cấp tiếp cho hộ gia đỡnh 30% cũn lại trực tiếp bằng tiền mặt).

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND xó.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đăng ký hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường.

- Biờn bản họp bỡnh xột của Thụn. 

- Biờn bản nghiệm thu cụng trỡnh cú xỏc nhận của Trưởng thụn. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Hỗ trợ hộ nghốo cải thiện vệ sinh mụi trường (Tiền mặt hoặc hiện vật).

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt chương trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội, cỏc xó đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

- Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân và trợ giỳp phỏp lý.

- Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc chương trỡnh phỏt triển kinh tế - xó hội và cỏc xó đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân và trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc chương trỡnh 135 giai đoạn II.

- Thụng tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của Ủy ban Dõn tộc hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo quyết định 112/2007/QĐ-TTg.

- Thụng tư liên tịch số 676/2006/TTLT/UBDT-KHĐT-TC-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Liên Bộ Ủy ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chớnh, Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn hướng dẫn thực hiện Chương trỡnh 135 giai đoạn II (2006 - 2010).

- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phớ hỗ trợ cỏc dịch vụ cải thiện và nõng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý, để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trỡnh 135 trờn địa bàn tỉnh Tuyờn Quang.

XXI. Lĩnh vực Đấu thầu:

1. Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá từng nội dung có trong hồ sơ theo điều 9, 10, 11 Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

- Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản trỡnh duyệt kế hoạch đấu thầu.

- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định của người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự ỏn (nếu cú). 

- Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có).

- Nguồn vốn cho dự ỏn. 

- Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trỡnh (đối với gói thầu tư vấn lập dự án).

- Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trỡnh (đối với gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT).

- Các văn bản pháp lý có liờn quan (nếu cú).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu kế hoạch đấu thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xõy dựng theo Luật Xõy dựng.

- Thụng tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu.

2. Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá từng nội dung có trong hồ sơ.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Tờ trỡnh phờ duyệt kế hoạch đấu thầu (mô tả tóm tắt dự án, phần công việc đó thực hiện, phần cụng việc khụng ỏp dụng hỡnh thức lựa chọn nhà thầu, phần kế hoạch đấu thầu, biểu kế hoạch đấu thầu, giải trỡnh nội dung kế hoạch đấu thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch đấu thầu (nếu cú), kiến nghị).

- Bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, thiết kế dự toán được duyệt (nếu có), nguồn vốn cho dự án.

- Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trỡnh (đối với gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT).

- Báo cáo thẩm định.

- Bảng biểu, biểu và tài liệu khác đính kèm văn bản trỡnh duyệt (nếu cú).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xõy dựng theo Luật Xõy dựng.

3. Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu.

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ mời thầu.

- Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

- Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chớnh sỏch của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đói.

- Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trỡnh người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự ỏn phờ duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu.

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 9: Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.

- Mẫu số 10: Kê khai năng lực tài chớnh của nhà thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xõy dựng theo Luật Xõy dựng.

- Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

4. Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu (nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ dự thầu không đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 58, không đảm bảo tư cách hợp lệ; Không đảm bảo điều kiện đủ năng lực không có bản gốc hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu không hợp lệ, hiệu lực của hồ sơ dự thầu không đảm bảo yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu, có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính, vi phạm các hành vi bị cấm đấu thầu và yêu cầu khác có tính đặc thù).

- Xây dựng báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ mời thầu.

- Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

- Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Tài liệu về thiết kế kốm theo dự toán được duyệt.

- Chớnh sỏch của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đói.

- Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trỡnh người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự ỏn phờ duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gúi xõy lắp.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu.

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 4: Bảng kờ khai mỏy múc thiết bị thi cụng chủ yếu.

- Mẫu số 5: Bảng kê khai dụng cụ, thiết bị thí nghiệm kiểm tra tại hiện trường thi công.

- Mẫu số 13: Kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu. 

- Mẫu số 14: Kê khai năng lực tài chớnh của nhà thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

5. Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu.

- Phê duyệt báo thẩm định hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ mời thầu.

- Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

- Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chớnh sỏch của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đói.

- Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trỡnh người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự ỏn phờ duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật).

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 4: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn.

- Mẫu số 11: Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất tài chính).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Quyết định số 1048/200//QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mẫu mời thầu dịch vụ tư vấn.

6. Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói xây lắp quy mô nhỏ: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 32 Luật đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu theo quy định trong đó bao gồm các yêu cầu quan trọng để làm căn cứ loại bỏ hồ sơ dự thầu (nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ dự thầu không đáp ứng quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 58, không đảm bảo tư cách hợp lệ; Không đảm bảo điều kiện đủ năng lực không có bản gốc hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu không hợp lệ, hiệu lực của hồ sơ dự thầu không đảm bảo yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu, có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính, vi phạm các hành vi bị cấm đấu thầu, và yêu cầu khác có tính đặc thù).

- Phê duyệt báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Quyết định đầu tư các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

- Kế hoạch đấu thầu dược duyệt quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Chớnh sỏch của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đói.

- Các văn bản liên quan để lập hồ sơ mời thầu trỡnh người đứng đấu cơ quan chuẩn bị dự ỏn phờ duyệt.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẩm định hồ sơ mời thầu gúi xõy lắp quy mụ nhỏ.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 1: Đơn dự thầu.

- Mẫu số 2: Giấy ủy quyền.

- Mẫu số 6: Bảng kờ khai mỏy múc thiết bị thi cụng chủ yếu dựng cho gúi thầu.

- Mẫu số 7: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ phỏp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

7. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Bộ phận chuyên môn thẩm định gửi báo cáo thẩm định kèm hồ sơ mời thầu đến Chủ tịch UBND xã.

- Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Quyết định đầu tư và các tài liệu ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, kế hoạch đấu thầu được duyệt, cỏc chớnh sỏch của Nhà nước về Thuế, tiền lương, ưu đói.

- Yờu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm kiến thức chuyờn mụn và kinh nghiệm chuyờn mụn (dịch vụ tư vấn).

- Gúi thầu mua sắm hàng húa bao gồm phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hóa được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiờu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, mụi trường và cỏc yờu cầu cần thiết khỏc.

- Gúi thầu xõy lắp bao gồm: hồ sơ thiết kế kỹ thuật kốm bản tiờn lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và cỏc yờu cầu cần thiết khỏc.

- Yờu cầu về mặt tài chớnh: gồm chi phớ thực hiện gúi thầu, giá chào, biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng.

- Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đói (nếu cú), thuế, bảo hiểm và cỏc yờu cầu khỏc.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chớnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

8. Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện: Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia rộng rãi, cho các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu vượt qua sơ tuyển.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ mời thầu:

+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

+ Bản dữ liệu đấu thầu.

+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.

+ Biểu mẫu dự thầu.

+ Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Mẫu hợp đồng.

Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:

+ Phạm vi cung cấp.

+ Tiến độ cung cấp.

+ Yờu cầu về mặt kỹ thuật.

Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:

+ Giới thiệu dự ỏn và gúi thầu.

+ Bảng tiên lượng.

+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.

+ Yờu cầu về mặt kỹ thuật.

+ Cỏc bản vẽ.

Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần cú thờm:

+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.

+ Mẫu đề xuất tài chính.

+ Điều khoản tham chiếu.

Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phỏt hành hồ sơ mời thầu..

* Lệ phớ: Mức giỏ bỏn 1 bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do Chủ đầu tư quyết định tối đa là 1.000.000đ đối với đấu thầu trong nước.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chớnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

9. Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Nhà thầu gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu đến chủ đầu tư. 

- Chủ đầu tư gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu. 

- Trong trường hợp cần thiết mở hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà đầu tư chưa rõ, nội dung trao đổi phải được ghi thành biên bản và lập văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản cần làm rừ hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu:

+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

+ Bản dữ liệu đấu thầu.

+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.

+ Biểu mẫu dự thầu.

+ Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Mẫu hợp đồng.

Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:

+ Phạm vi cung cấp.

+ Tiến độ cung cấp.

+ Yờu cầu về mặt kỹ thuật.

Đối với hồ sơ mời thầu xõy lắp cần cú thờm:

+ Giới thiệu dự ỏn và gúi thầu.

+ Bảng tiên lượng.

+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.

+ Yờu cầu về mặt kỹ thuật.

+ Cỏc bản vẽ.

Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:

+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.

+ Mẫu đề xuất tài chính.

+ Điều khoản tham chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Làm rừ hồ sơ mời thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

- Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xấy lắp.

10. Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu : 

* Trỡnh tự thực hiện: Thông báo nội dung sửa đổi nội dung hồ sơ mời thầu sau khi đã phát hành hồ sơ mời thầu đến tất cả các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sửa đổi hồ sơ mời thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chớnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

11. Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Lập danh sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế.
- Phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Danh sách các nhà thầu mời tham gia đấu thầu. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tờn mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

12. Thủ tục Gửi thư mời thầu gói thầu tư vấn dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Sơ tuyển nhà thầu. 

- Lập hồ sơ mời thầu. 

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Mời thầu, gửi thư mời thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Thư mời thầu.

Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu (bộ).

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư mời thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mục 1, phụ lục I: Mẫu thư mời thầu gói thầu Dịch vụ tư vấn; Mục 2, phụ lục I: Mẫu thư mời thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

13. Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét, kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.

- Nhận xét chung về kết quả đấu thầu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đấu thầu.

- Ban hành báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ mời thầu.

- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

- Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyờn).

- Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

- Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển (nếu cú).

- Văn bản phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (nếu có).

- Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia đấu thần hạn chế (nếu có).

- Văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (gúi thầu xõy lắp).

- Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

- Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản dự thầu.

- Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rừ, sửa đổi, bổ sung liên quan.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu.

- Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

- Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

* Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu = 0,01 % giá gói thầu, tối thiểu là 500.00đ và tối đa là 30.000.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

14. Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Kiểm tra nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, quy trình, thời gian, các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản yêu cầu đăng tin.

- Hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ dự thầu.

- Hồ sơ đề xuất, thời điểm đóng thầu, mở thầu, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Biên bản đánh giá và ý kiến nhận xét đánh giá của từng chuyờn gia.

- Báo cáo tổng hợp của tổ chuyên gia đấu thầu.

- Đánh giá của tư vấn đấu thầu.

- Hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt.  

- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Lệ phớ: Phí thẩm định bằng 0,01% giá gói thầu tối thiểu bằng 500.000đ, tối đa bằng 30.000.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

15. Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. 

- Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kết quả đấu thầu.

- Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

- Bỏo cỏo kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tài liệu liên quan gồm: bản chụp đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yờu cầu.

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu. 

- Danh sỏch nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu.

- Cỏc hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu và tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.

- Văn bản phê duyệt các nội dung của quy trỡnh thực hiện nhà thầu theo quy định.

- Biờn bản thương thảo hợp đồng.

- í kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu cú).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Phờ duyệt.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

16. Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi thông tin cho báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
- Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông tin miễn phí.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã; thông qua hệ thống bưu chính; qua Internet.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Kế hoạch đấu thầu.

- Thụng bỏo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển.

- Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rói.

- Danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu.

- Kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

- Văn bản quy phạm về đấu thầu hiện hành. 

- Phiếu đăng ký theo mẫu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chớnh: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trỡnh lựa chọn nhà thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu 1: Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu.

- Mẫu 2: Phiếu đăng ký Thông báo mời sơ tuyể.n

- Mẫu 3: Phiếu đăng ký Thông báo mời nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT).

- Mẫu 4: Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu.

- Mẫu 5: Phiếu đăng ký Thông báo danh sách nhà thầu.

- Mẫu 6: Phiếu đăng ký Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Mẫu 7: Phiếu đăng ký Thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

17. Thủ tục Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- UBND cấp xã chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông tin miễn phí.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã; thông qua hệ thống bưu chính; qua Internet.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Phiếu thụng tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu (tên địa chỉ nhà thầu vi phạm).

- Quyết định xử lý vi phạm.

- Dự án ghi theo quyết định đầu tư.

- Gói thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu .

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chớnh: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Cung cấp và đăng tài thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. 

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 8: Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

18. Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Nhận đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu. 

- Thụ lý đơn, kiểm tra xác minh.

- Kết luận thông báo bằng văn bản cho nhà thầu kiến nghị được kết luận đúng (không xem xét giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của Nhà thầu không đáp ứng điều kiện nêu tại điều 60 Nghị định 58). 

- Nếu Chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Chủ đầu tư nhà thầu thì nhà thầu có kiến nghị đến cơ quan có thẩm giải quyết.

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu (tự lập).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trỡnh đấu thầu.

* Lệ phớ: Khụng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khụng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xõy dựng theo Luật Xõy dựng.

19. Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Nhận đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu. 

- Thụ lý đơn, kiểm tra xác minh.

- Kết luận thông báo bằng văn bản cho nhà thầu kiến nghị được kết luận đúng (không xem xét giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của Nhà thầu không đáp ứng điều kiện nêu tại điều 60 Nghị định 58).

* Cỏch thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu (tự lập).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xó.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chớnh: Giải quyết kiến nghị về kếy quả lựa chọn nhà thầu.

* Lệ phí: Chi phí giải quyết đơn bằng 0,01% giỏ dự thầu của nhà thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000, tối đa là 30.000.000đ.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chớnh: Khụng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chớnh:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xõy dựng.

20. Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu: 

* Trỡnh tự thực hiện:

- Xem xét các tình huống cần xử lý:
+ Trường hợp 1: có lý do điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trước thời điểm mở thầu.

+ Trường hợp 2: dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt.

+ Trường hợp 3: tại thời điểm đóng thầu, đóng thầu sơ tuyển hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất đối với trào hàng cạnh tranh có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải báo cáo ngay người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.

+ Trường hợp 4: gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu cần nêu rõ điều kiện trào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần.

+ Trường hợp 5: hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường mà gây bất lợi cho chủ tư thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích làm rõ bằng văn bản  về những đơn giá khác thường đó.

+ Trường hợp 6: Gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu lựa chọn tổng thầu trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý.

+ Trường hợp 7: chỉ có một hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá mà chỉ xác định giá đề nghị trúng thầu để có cơ sở xem xét kết quả trúng thầu.

+ Trường hợp 8: có hai hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xem xét trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị thấp hơn.

+ Trường hợp 9: giá đề nghị ký hợp đồng vượt giá trúng thầu được dutyệ thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét quyết định.

+ Trường hợp 10: giá đề nghị trúng thầu do chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đề nghị thấp bất thường hoặc thấp dưới 50% giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt thì trước khi phê duyệt kết quả đấu thầu, người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền có thể đưa ra các biện pháp phù hợp.

+ Trường hợp 11: thực hiện sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu mà có ít hơn 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý: Báo cáo người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.

+ Trường hợp 12: hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu phần khai thác khối lượng công việc nêu trong hồ sơ và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu chỉnh, không bị loại bỏ hồ sơ dự thầu.

+ Trường hợp 13: nhà thầu có thư giảm giá trong quá trình đánh giá hồ sưo dự thầu việc xác định giá dự thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá theo thư giảm giá.

- Quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thấu.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp x·.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp 2).

- Báo cáo đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất cho người quyết định đầu tư, chủ đầu tư (đối với trường hợp 3).

- Đơn giá trong hồ sơ dự thầu của bên nhà thầu (đối với trường hợp 5).

- Hồ sơ giá dự thầu sau sửa lỗi, điều chỉnh sai lệch của các nhà thầu vượt giá gói thầu đã duyệt (đối với trường hợp 6).

- Hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật (đối với trường hợp 7).

- Hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất ngang nhau (đối với trường hợp 8).

- Hợp đồng vượt giá trúng thầu (đối với trường hợp 9).

- Báo cáo giá đề nghị trúng thầu bất thường (đối với trường hợp 10).

- Báo cáo hồ sơ sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu ít hơn 3 Báo cáo (đối với trường hợp 11).

- Hồ sơ mời thầu quy dịnh nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu (đối với trường hợp 12).

- Thư giảm giá (đối với trường hợp 13).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với trường hợp 3 và 6.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biện pháp xử lý tình huống trong đầu thầu.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lưc từ ngày 1/4/2006.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ./.
